
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC LỚP NHÀ TRẺ A

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ
CHẤT # # # # # # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # # # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ
và hô hấp # # # # # # # # # #

4

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

5

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

6

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1
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7

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

8

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

9

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

10

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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11

Trẻ thực hiện
đúng và thuần
thục các động
tác trong bài tập
thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 4
động tác cơ bản(
hô hấp, tay, lưng/
bụng, chân) trong
bài tập thể dục

TLHD x 1

12 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất
trong vận động # # # # # # # # # #

13 * Vận động:  Tập bò, trườn # # # # # # # # # #

14

Trẻ biết phợp
tay, chân, cơ
thể khả năng
định hướng, giữ
thăng bằng  để
giữ được vật
đặt trên lưng

NDCT

Phối hợp tay,
chân, cơ thể khả

năng định hướng,
giữ thăng bằng
để giữ được vật

trên lưng

x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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15

Trẻ biết phối
hợp tay, chân,
cơ thể khả năng
định hướng , sự
khéo léo khi bò
chui qua cổng
mà không chạm
vào cổng

NDCT

Phối hợp tay,
chân, cơ thể khi
bò chui qua cổng
không chạm vào
cổng

NDCT x 1 #

16

Trẻ biết phối
hợp tay, chân,
cơ thể khả năng
định hướng , sự
khéo léo khi bò
trong đường
hẹp

NDCT

Phối hợp tay,
chân, cơ thể khả
năng định hướng
, sự khéo léo khi
bò trong đường
hẹp

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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17

Trẻ biết phối
hợp tay, chân,
cơ thể khả năng
định hướng , sự
khéo léo khi bò
trong đường
hẹp có vật trên
lưng, không
làm rơi vật

NDCT
Bò trong đường
hẹp có vật trên
lưng

NDCT 1

18

Trẻ biết phối
hợp tay, chân,
cơ thể khả năng
định hướng , sự
khéo léo khi bò
qua vật cản mà
không làm xê
vật cản

NDCT

Phối hợp tay,
chân, cơ thể khả
năng định hướng
, sự khéo léo khi
bò qua vật cản
mà không làm xê
vật cản

NDCT x 1

20

Trẻ biết phối
hợp tay, chân,
mắt, sức rướn
cơ thể  khi
trườn

NDCT

Phối hợp tay,
chân, mắt, sức
rướn  cơ thể  khi
trườn

NDCT 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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20

Trẻ biết phối
hợp tay, chân,
mắt, sức rướn
cơ thể  khi
trườn và trườn
qua vật cản
không làm xê
vật cản

NDCT

Phối hợp tay,
chân, mắt, sức
rướn  cơ thể  khi
trườn và trườn
qua vật cản
không làm xê vật
cản

NDCT x 1

21 * Vận động: Tập  đi, chạy # # # # # # # # # #

22

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận
động đứng co 1
chân không bị
ngã

NDCT

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận
động đứng co 1
chân không bị
ngã

KQMĐ x 1

24

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận
động đi, thay
đổi tốc độ
nhanh , chậm
theo hiệu lệnh
của cô

KQMĐ

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận
động đi, chạy,
thay đổi tốc độ
nhanh , chậm
theo hiệu lệnh
của  cô

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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25 Trẻ biết đi vào
lòng đường hẹp NDCT

 Đi vào lòng
đường và đi hết
đường hẹp.

NDCT x 1

26

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể rẻ
biết đi vào lòng
đường và không
dẫm vào mép
đường.

NDCT

 Đi vào lòng
đường và đi hết
đường hẹp lên
dán quả

NDCT x 1

27

Trẻ biết đi vào
lòng đường và
đi hết đường
hẹp.

NDCT
 Đi trong đường
hẹp lên dán trang
phục

NDCT x 1

28

Trẻ biết đi vào
lòng đường và
đi hết đường
hẹp.

NDCT

Đi vào lòng
đường và đi hết
đường hẹp
chuyển nước

NDCT x 1

29

 Trẻ biết mang
vật trên tay và
đi thảng về phía
trước mà không
làm rơi vật trên
tay

KQMĐ

Mang vật trên tay
và đi thảng về
phía trước mà
không làm rơi vật
trên tay

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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30
 Trẻ biết đi
bước qua vật
cản

KQMĐ Đi bước qua vật
cản NDCT x 1

30

 Trẻ biết mang
vật trên tay và
đi trong đường
hẹp  mà không
làm rơi vật trên
tay

KQMĐ

Mang vật trên tay
và đi trong đường
hẹp mà không
làm rơi vật trên
tay

NDCT x 1

31

Trẻ biết giữ
thăng bằng cơ
thể đi trong
lòng đường
ngoằn ngòeo và
đi hết đoạn
đường

KQMĐ

 Đi trong lòng
đường ngoằn
ngòeo và đi hết
đoạn đường

NDCT x 1

32

Trẻ biết đi
trong lòng
đường ngoằn
ngòeo và
không làm rơi
vật trên tay

KQMĐ

 Đi trong lòng
đường ngoằn
ngoòe không
giẫm vào mép
đường

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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33

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận
động đi bước
qua vật cản mà
không chạm
vào vật cản

NDCT

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận
động đi bước qua
vật cản mà không
chạm vào vật cản

NDCT x 1

35
Trẻ biết phối
hợp tay chân
khi trèo lên bục

TLHD Trẻ  phối hợp tay
chân khi trèo TLHD x 1

36

 Trẻ biết phối
hợp tay chân
nhịp nhàng
chạy thẳng về
phía trước khi
có hiệu lệnh
của cô

TLHD

Trẻ phối hợp tay
chân khi chạy
thẳng về phía
trước khi có hiệu
lệnh của cô

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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37

 Trẻ biết phối
hợp tay chân
nhịp nhàng
chạy theo
hướng thẳng và
biết lấy bóng
ném về phía
trước

TLHD
 Chạy theo hướng
thẳng, ném bóng
về phía trước

TLHD x 1

38

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể và
khả năng định
hướng khi thực
hiện vận động
chạy

TLHD

Giữ được thăng
bằng cơ thể và
khả năng định
hướng khi thực
hiện vận động
chạy đổi hướng
theo hiệu lệnh
của cô

TLHD x 1

39

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể và
khả năng định
hướng khi thực
hiện vận động
chạy

TLHD

Giữ được thăng
bằng cơ thể và
khả năng định
hướng khi thực
hiện vận động
chạy đổi hướng
theo hiệu lệnh
của cô

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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40

Trẻ biết giữ
được thăng
bằng cơ thể và
khả năng định
hướng khi thực
hiện vận động
chạy

TLHD

Giữ được thăng
bằng cơ thể và
khả năng định
hướng khi thực
hiện vận động
chạy đổi hướng
theo hiệu lệnh
của cô

TLHD x 1

41 * Vận động: Tập nhún bật # # # # # # # # # #

42

Trẻ mạnh dạn,
tự tin, dứt khoát
và  biết cách
nhún  bật tại
chỗ

NDCT
Dùng sức mạnh
của chân để nhún
bật tại chỗ

NDCT x 1

43

Trẻ biết dùng
sức mạnh của
chân nhún  và
bật tiến về phía
trước

NDCT
Trẻ thực hiện vận
động nhún  bật
tiến về phía trước

NDCT 1

44

Trẻ biết dùng
sức mạnh của
chân nhún  bật
xa 15 cm đúng
tư thế không
chạm vạch.

NDCT
Trẻ thực hiện vận
động nhún  bật
xa bằng 2 chân

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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45

Trẻ biết dùng
sức mạnh của
chân nhún  bật
qua vạch kẻ
không chạm
vào vạch

NDCT Trẻ nhún và bật
qua vạch kẻ. NDCT x 1

46

Trẻ thể hiện
khéo léo sức
mạnh của đôi
chân, khả năng
giữ thăng bằng
khi bật qua vật
các ô mà không
giẫm vào ô

NDCT Trẻ nhún và bật
vào các ô TLHD x 1

47 * Vận động: Tung, ném, bắt # # # # # # # # #

48

Trẻ biết thể
hiện sức mạnh
của cơ bắp
trong vận động
ném xa lên phía
trước bằng 1
tay ( Tối thiểu
1.5m)

KQMĐ

Trẻ thể hiện sức
mạnh của cơ bắp
trong vận động
ném xa lên phía
trước bằng 1 tay (
Tối thiểu 1.5m)

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



49

Trẻ biết thực
hiện phối hợp
vận động tay -
mắt tung - bắt
bóng cùng cô ở
khoảng cách
1m

KQMĐ

Thực hiện phối
hợp vận động tay
- mắt ném bóng
vào đích

KQMĐ x 1

50

Trẻ biết thực
hiện phối hợp
vận động tay -
mắt ném bóng
vào đích xa 1 -
1.2 m

KQMĐ

Thực hiện phối
hợp vận động tay
- mắt tung - bắt
bóng cùng cô

KQMĐ x 1

51

Trẻ biết thực
hiện phối hợp
vận động tay -
mắt tung bóng
qua dây

TLHD

Trẻ biết thực hiện
phối hợp vận
động tay - mắt
tung bóng qua
dây

TLHD x 1

52 Trẻ biết cầm
bóng và lăn KQMĐ

Trẻ cầm bóng và
lăn, chuyền sang
bạn

NDCT x 1

53 Trẻ biết cầm
bóng và lăn KQMĐ Trẻ cầm bóng và

lăn NDCT x 1

54 Trẻ biết cầm
bóng và lăn KQMĐ Lăn bóng cho mẹ NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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55 Trẻ biết cầm
bóng và lăn KQMĐ Gia đình chuyền

bóng NDCT x 1

56

Thể hiện sức
mạnh của cơ
bắp khả năng
định hướng và
sự khéo léo
trong vận động
ném bóng vào
đích

KQMĐ

Thể hiện sức
mạnh của cơ bắp
khả năng định
hướng và sự khéo
léo trong vận
động ném bóng
vào đích

KQMĐ x 1

57 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của
bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt # # # # # # # # # #

58

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT  Khuấy cháo cho
em NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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59

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Khuấy bột cho
em NDCT x 1

60

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Khuấy đảo thức
ăn cho em bé ăn NDCT x 1

61

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Khuấy đảo thức
ăn cho em bé ăn NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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62

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Đếm các ngón tay NDCT x 1

63

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Chơi với các
ngón tay NDCT x 1

64

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Rót nước cho em
uống

NDCT

x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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NDCT

65

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Cho em uống sữa x 1

66

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Nhào đất nặn NDCT x 1

67

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Vò giấy làm bóng
đá NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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68

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT
Vò giấy làm
trứng gà, trứng
vịt

NDCT x 1

69

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Vò giấy làm quả
dán lên cây NDCT x 1

70

Trẻ biết xoa
tay, chạm các
đầu ngón tay
với nhau,  rót,
khuấy, đảo,
nhào, vò, xé,
khi thực  hiện
hoạt động

NDCT Xé dải giấy dài NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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71
Trẻ biết cầm
búa đóng bùa 3
bi

NDCT  Búa 3  bi NDCT x 1

72
Trẻ biết cầm
búa đóng bùa 3
bi

NDCT  Búa 3  bi NDCT x 1

73
Trẻ biết cầm
búa đóng bùa 3
bi

NDCT  Búa 3  bi NDCT x 1

74
Trẻ biết cầm
búa đóng bùa 3
bi

NDCT  Búa 3  bi NDCT x 1

75
Trẻ biết cầm
búa đóng bùa 3
bi

NDCT  Búa 3  bi NDCT x 1

76
Trẻ biết cầm
búa đóng cọc
bàn gỗ

NDCT Đóng cọc bàn gỗ NDCT x 1

77
Trẻ biết cầm
búa đóng cọc
bàn gỗ

NDCT Đóng cọc bàn gỗ NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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78
Trẻ biết cầm
búa đóng cọc
bàn gỗ

NDCT Đóng cọc bàn gỗ NDCT x 1

79
Trẻ biết cầm
búa đóng cọc
bàn gỗ

NDCT Đóng cọc bàn gỗ NDCT x 1

80
Trẻ biết cầm
búa đóng cọc
bàn gỗ

NDCT Đóng cọc bàn gỗ NDCT x 1

81
Trẻ biết cầm
búa đóng cọc
bàn gỗ

NDCT Đóng cọc bàn gỗ NDCT 1

82

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

x x 1

82

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

83 Trẻ biết cắp các
vật bằng tay NDCT

Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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84 Trẻ biết cắp các
vật bằng tay NDCT

Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

85 Trẻ biết cắp các
vật bằng tay NDCT

Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

86 Trẻ biết cắp các
vật bằng tay NDCT

Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

87

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

88

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x x 1

89

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

90 Trẻ biết tìm
bóng các đồ vật NDCT

Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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91

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

92

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

93

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

94

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

95

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

96

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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97

Biết nhặt được
các vật bằng
bàn tay, ngón
tay

NDCT
Nhặt được các vật
bằng bàn tay,
ngón tay

NDCT x 1

98

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay
ngón tay phối
hợp tay mắt trong
các hoạt động xâu
vòng

NDCT x x 1

98

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay
ngón tay phối
hợp tay mắt trong
các hoạt động xâu
vòng

NDCT x x 1

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay
ngón tay phối
hợp tay mắt trong
các hoạt động xâu
vòng

NDCT 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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99

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay
ngón tay phối
hợp tay mắt trong
các hoạt động xâu
hoa

NDCT x 1

100

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu

NDCT

Trẻ phối hợp cử
động bàn tay
ngón tay phối
hợp tay mắt trong
các hoạt động xâu
con vật

NDCT x 1

101

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây đồ
chơi lớp bé

NDCT x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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102

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
trang phục

NDCT x 1

103

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
trang phục

NDCT x 1

104

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
con vật

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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105

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
bông hoa

NDCT x 1

106

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
các loại quả

NDCT x 1

107

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
các loại PTGT

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



108

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động  luồn
dây

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay ngón tay
phối hợp tay mắt
trong các hoạt
động  luồn dây
đám mây

NDCT x 1

109

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu,
luồn,cài, và cởi
cúc, buộc dây

NDCT Cài, cởi cúc áo NDCT x 1

110

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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111

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

112

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

113

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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114

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

115

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

116

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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116

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc,
xoáy lắp cổ
chai

NDCT

Phối hợp cử động
bàn tay , mắt
trong các hoạt
động cài  cởi cúc,
kéo khóa, cài
khuy, xoáy lắp cổ
chai

NDCT x 1

117

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động cài,
và cởi cúc

NDCT Cài  đúng màu NDCT x 1

118

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu,
luồn,cài, và cởi
cúc, buộc dây

NDCT  Buộc dây giầy NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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119

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu,
luồn,cài, và cởi
cúc, buộc dây

NDCT  Buộc dây giầy NDCT x 1

118

Trẻ biết phối
hợp cử động
bàn tay ngón
tay phối hợp tay
mắt trong các
hoạt động xâu,
luồn,cài, và cởi
cúc, buộc dây

NDCT  Buộc dây NDCT x x 1

120

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
đồ chơi lớp bé NDCT x 1

121

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
trang phục của bé NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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122

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
đồ dùng gia đình NDCT x 1

123

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
con vật NDCT x 1

124

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
bông hoa NDCT x 1

125

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
củ,· quả NDCT x 1

126

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT Chắp ghép hình
PTGT NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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127

Trẻ lắp ghép
được 2 miếng
ghép thành hình
hoàn chỉnh.

NDCT
Chắp ghép hình
trang phục mùa
hè

NDCT x 1

128
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT Xếp đường đi đến
trường NDCT x 1

129
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành vươn cây

NDCT x 1

130
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành ngôi nhà

NDCT x 1

130
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành ngôi nhà

NDCT x 1

131
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành ao cá

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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131
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành ao cá

NDCT x 1

132
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành chuồng gà

NDCT x 1

133
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành vườn hoa

NDCT x x 1

134
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành vườn rau

NDCT x 1

135
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành vườn rau củ

NDCT x 1

135
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành vườn ngô

NDCT x 1

136
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành nhà xe

NDCT x 1

136
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành nhà xe

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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136
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành nhà xe

NDCT x 1

137
Trẻ biết xếp
chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối

NDCT
Xếp chồng, xếp
cạnh 6 - 8 khối
thành bể bơi

NDCT x 1

138

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

139

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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140

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

141

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

142

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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143

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

144

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

145

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



146

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

147

Trẻ biết vận
động cổ tay bàn
tay, ngón tay để
cầm bút di màu,
tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT

Vận động cổ tay
bàn tay, ngón tay
để cầm bút di
màu, vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích nguệch
ngoạc theo ý
thích

NDCT x 1

148

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

149

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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150

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

151

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

152

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

153

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

154

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

155

Trẻ biết cầm
sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT
Cầm sách đúng
chiều, lật mở
từng trang sách

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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156
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

157
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

158
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

159
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

160
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

161
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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162
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

163
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi dân gian,

ĐP
Trẻ chơi được
một số trò chơi
dân gian

ĐP x 1

164
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

165
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

166
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

167
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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168
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x x 1

169
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

170
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

171
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

172
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

173
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

174
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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175
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

176
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

177
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

178
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

179
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

180
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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180
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

181
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

182
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

183
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

184
Trẻ biết chơi
được một số trò
chơi vận động

ĐP
Trẻ  chơi được
một số trò chơi
vận động

ĐP x 1

185 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # # # # # #

186 1. Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt # # # # # # # # # #

187

Thích nghi với
chế độ ăn
cơm,ăn được
các loại thức ăn
khác nhau.

KQMĐ
Làm quen với chế
độ ăn cơm ở  nhà
trẻ

NDCT x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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188

Thích nghi với
chế độ ăn
cơm,ăn được
các loại thức ăn
khác nhau.

KQMĐ
Trò chuyện về
các món ăn trong
gia đình

NDCT x 1

189

Thích nghi với
chế độ ăn
cơm,ăn được
các loại thức ăn
khác nhau.

KQMĐ

Giới thiệu với trẻ
về dinh dưỡng
cần thiết  của
món ăn

NDCT x 1

190

Có khả năng
làm được một
số việc tự phục
vụ trong vệ sinh
ăn uống.

KQMĐ

Luyện một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt:
Lau mặt, lau
miệng,uống nước
sau khi ăn.

NDCT x 1

191

Trẻ có một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt
ăn thức ăn chín,
uống sôi, rửa
tay lau miệng
trước khi ăn và
sau khi vệ sinh

KQMĐ
Luyện một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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192

Trẻ có một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt
ăn thức ăn chín,
uống sôi, rửa
tay lau miệng
trước khi ăn và
sau khi vệ sinh

KQMĐ
Luyện một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt

NDCT x 1

193

Có khả năng
làm được một
số việc tự phục
vụ trong vệ sinh
ăn uống.

KQMĐ

 Luyện một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt:
Lau mặt,lau
miệng,uống nước
sau khi ăn.

NDCT x 1

194
Biết đi vệ sinh
đúng nơi quy
định

KQMĐ
Tập đi vệ sinh
đúng nơi quy
định

NDCT x 1

195
Biết vứt rác
đúng nơi quy
định

KQMĐ Tập vứt rác đúng
nơi quy định. NDCT x 1

196
Trẻ ngủ đủ thời
gian với độ
tuổi.

KQMĐ
Trẻ có thói quen
ngủ một giấc trưa
cho trẻ

NDCT x 1

197 2. Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh
hoạt và giữ gìn sức khỏe # # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



198
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT

Cầm thìa bằng
tay phải, xúc cơm
ăn, không làm rơi
vãi thức ăn

NDCT x 1

199
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT

Cầm thìa bằng
tay phải, xúc cơm
ăn, không làm rơi
vãi thức ăn

NDCT x 1

200
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT

Cầm thìa bằng
tay phải, xúc cơm
ăn, không làm rơi
vãi thức ăn

NDCT x 1

201
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT

Rèn cho trẻ tự
xúc cơm ăn, ăn
không làm rơi vãi
cơm, tự uống
nước

NDCT x 1

202
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT
Rèn cho trẻ nhặt
cơm vãi bỏ vào
đĩa

NDCT x 1

203
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT Rèn thói quen
ngủ một giấc trưa NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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204
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT
Rèn cho trẻ giữ
im lặng , ngủ
ngay

NDCT x 1

205
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT
Trẻ có một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt

NDCT x 1

206
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT
Trẻ có một số
thói quen tốt
trong sinh hoạt

NDCT x 1

207
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT

Tập cho trẻ thói
quen lau miệng,
uốc nước sau khi
ăn

NDCT x 1

208
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT Tập vứt rác đúng
nơi quy định. NDCT x 1

209
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT
Rèn cho trẻ vất
rác đúng nơi quy
định

NDCT x 1

210
Trẻ có nề nếp,
thói quen trong
ăn uống

NDCT
Tập cho trẻ đi vệ
sinh đúng nơi quy
định

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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211

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ

Rèn cho trẻ kĩ
năng cầm thìa
xúc ăn bằng tay
phải

NDCT x 1

212

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ Rèn cho trẻ tự
xúc cơm ăn NDCT x 1

213

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ Rèn cho trẻ tự
uống nước NDCT x 1

214

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ
Dạy trẻ cách mặc
quần áo với sự
giúp đỡ của cô

NDCT x 1

215

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ

Cho trẻ xem hình
ảnh: bé xúc ăn, bé
mặc quần áo, bé
đi ngủ.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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216

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ

Trẻ biết làm một
số việc đơn giản:
xúc ăn, lấy gối về
chỗ ngủ, lấy nước
uống

NDCT x 1

217

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ
Rèn cho trẻ đi
dép, mặc áo, đội
mũ khi ra ngoài

NDCT x 1

218

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ
Dạy cho trẻ biết
cởi quần áo khi bị
bẩn, ướt

NDCT x 1

219

Trẻ làm được
một số việc với
sự giúp đỡ của
người lớn

KQMĐ
Dạy cho trẻ biết
cởi quần áo khi bị
bẩn, ướt

NDCT x 1

220

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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221

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

222

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

223

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

224

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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225

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

226

Trẻ chấp nhận
đội mũ khi ra
nắng, đi dày
dép, mặc quần
áo ấm khi trời
lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội
mũ khi ra nắng,
đi dày dép, mặc
quần áo ấm khi
trời lạnh

NDCT x 1

227

Trẻ biết nói với
người lớn khi
có nhu cầu ăn,
ngủ, vệ sinh

KQMĐ

Tập nói với người
lớn khi có nhu
cầu ăn, ngủ, vệ
sinh

NDCT x 1

228

Biết làm một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

KQMĐ

Tập làm một số
thao tác đơn giản
trong rửa tay, lau
mặt

NDCT x 1

229

Biết làm một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

KQMĐ

Tập làm một số
thao tác đơn giản
trong rửa tay, lau
mặt

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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230

Biết làm một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

KQMĐ

Tập làm một số
thao tác đơn giản
trong rửa tay, lau
mặt

NDCT x 1

231

Biết làm một số
thao tác đơn
giản trong rửa
tay, lau mặt

KQMĐ

Tập làm một số
thao tác đơn giản
trong rửa tay, lau
mặt

NDCT x 1

232 3. Chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng, phòng tránh tai
nạn thương tích # # # # # # # # #

233

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT Xem tranh cảnh
báo nguy hiểm KQMĐ x 1

234

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT

Trẻ xem vi deo
một số món ăn
chống suy dinh
dưỡng

KQMĐ x 1

235

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT

Hướng dẫn trẻ
một số món ăn
phòng chống béo
phì

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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236

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT
Trẻ xem vi deo
một số món ăn
chống béo phì

KQMĐ x 1

237

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT
Hướng dẫn trẻ sử
lý khi bị chảy
máu cam

KQMĐ x 1

238

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT
Trẻ xem vi deo sử
lý khi bị chảy
máu cam

KQMĐ x 1

239

Trẻ được chăm
sóc sức khoẻ,
dinh dưỡng
theo khoa học

NDCT
Hướng dẫn trẻ
cách ăn uống đầy
đủ dinh dưỡng

KQMĐ x 1

240 4.  Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và
phòng tránh # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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241

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

242

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

243

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

244

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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245

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

246

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

247

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

248

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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249

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

250

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

251

Cho trẻ nhận
biết và phòng
tránh một số
nơi nguy hiểm
với bản thân(
Nước nong,
bếp...)

NDCT

Tập cho trẻ nhận
biết tránh những
vật dụng nơi
nguy hiểm với
bản thân (nước
nón, bếp….)

KQMĐ x 1

252 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN
THỨC # # # # # # # # # #

253 A. Khám phá khoa học # # # # # # # # # #

254 1. Luyện tập và phối hợp các giác quan: Thị giác,
khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác. # # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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255

Trẻ có khả năng
tìm được đồ
vừa cất giấu
qua nghe âm
thanh

KQMĐ Tìm đồ vật vừa
mới cất giấu. NDCT x 1

256

Trẻ nghe và
nhận biết âm
thanh của một
số đồ vật quen
thuộc

KQMĐ

Nghe va ̀nhận
biết âm thanh của
một số đồ vật
quen thuộc

NDCT x 1

257

Trẻ có khả năng
nghe âm thanh
tiếng kêu con
vật

KQMĐ

Nghe và nhận
biết tiếng kêu của
một số con vật
quen thuộc

NDCT x 1

258

Trẻ có khả năng
nghe âm thanh
tiếng kêu con
vật

KQMĐ

Nghe và nhận
biết tiếng kêu của
một số con vật
quen thuộc

NDCT x 1

259

Trẻ có khả năng
nghe âm thanh
tiếng kêu con
vật

KQMĐ

Nghe và nhận
biết tiếng kêu của
một số con vật
quen thuộc

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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260

Trẻ có khả năng
nghe âm thanh
tiếng kêu con
vật

KQMĐ

Nghe và nhận
biết tiếng kêu của
một số con vật
quen thuộc

NDCT x 1

261

Trẻ có khả năng
nghe âm thanh
tiếng kêu của
một số PTGT
quen thuộc

KQMĐ

Nghe và nhận
biết tiếng kêu của
một số con vật
quen thuộc

NDCT x 1

262

Trẻ có khả năng
và nhận biết
tiếng nước
chảy, gió thổi

KQMĐ
Nghe và nhận
biết tiếng nước
chảy, gió thổi

NDCT x 1

263

Trẻ có khả năng
sờ nắn để nhận
biết đặc điểm
của đối tượng

KQMĐ

Sờ nắn nhận biết
đặc điểm của đối
tượng NDCT x 1

264

Rèn luyện xúc
giác, thị giác,
khứu giác cho
trẻ.

KQMĐ

Sờ nắn, nhìn,
ngửi…  hoa quả
….để nhận biết
đặc điểm nổi bật.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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265

Rèn luyện xúc
giác, thị giác,
khứu giác cho
trẻ.

KQMĐ
Nếm vị của một
số thức ăn, quả
(ngọt - chua)

NDCT x 1

266 Trẻ biết quan
sát, phát hiện sự
thay đổi nào dó
của thời tiết,
bầu trời, cảnh
mưa rơi, lá rụng
…

ĐP

Trẻ  quan sát,
phát hiện sự thay
đổi nào dó  của

thời tiết, bầu trời,
cảnh mưa rơi, lá

rụng

ĐP

x 1

267 x 1

268 x 1

269 2. Nhận biết # # # # # # # # # #

270 * Một số bộ phận của cơ thể con người # # # # # # # # # #

271

Nói được tên và
chức năng của
một số bộ phận
cơ thể khi được
hỏi

KQMĐ

Tên, chức năng
chính một số bộ
phận của cơ thể:
Mắt, mũi, miệng,
tai, tay, chân.

NDCT x 1

Nói được tên và
chức năng của
một số bộ phận
cơ thể khi được
hỏi

KQMĐ

Tên, chức năng
chính một số bộ
phận của cơ thể:
Mắt, mũi, miệng,
tai, tay, chân.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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272

Nói được tên và
chức năng của
một số bộ phận
cơ thể khi được
hỏi

KQMĐ

Tên, chức năng
chính một số bộ
phận của cơ thể:
Mắt, mũi, miệng,
tai, tay, chân.

NDCT x 1

273

Nói được tên,
giới tính đặc
điểm của bạn
trai, bạn gái

KQMĐ
Tên,  giới tính
đặc điểm của bạn
trai, bạn gái

NDCT x 1

274 * Một số đồ dùng,  đồ chơi # # # # # # # # # #

275

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

276

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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277

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

278

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

279

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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280

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

281

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

282

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

283

Trẻ biết tên gọi,
đặc điểm  một
số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số khu vực
trong trường
mầm non

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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284

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số đồ chơi
ngoài trời của
trường, lớp

ĐP x 1

285

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số đồ chơi
ngoài trời của
trường, lớp

ĐP x 1

286

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số đồ chơi
ngoài trời của
trường, lớp

ĐP x 1

287

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số đồ chơi
ngoài trời của
trường, lớp

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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288

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số đồ chơi
ngoài trời của
trường, lớp

ĐP x 1

289

Quan sát để biết
được một vài
đặc điểm nổi
bật, vị trí của
một số khu vực,
đồ chơi ngoài
trời của trường,
lớp

ĐP

Tên gọi, đặc điểm
một số đồ chơi
ngoài trời của
trường, lớp

ĐP x 1

290

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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291

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

292

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

293

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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294

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

295

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

296

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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296

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

297

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

298

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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300

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

301

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

302

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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303

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

304

Trẻ nhận biết
tên, đặc điểm
nổi bật, công
dụng và cách sử
dụng một số đồ
dùng đồ chơi
quen thuộc

NDCT

Nhận biết gọi tên,
tìm đúng hình dồ
dùng, đồ chơi,
con vật, rau củ,
quả, ptgt…

TLHD x 1

307 * Ngày hội, ngày lễ # # # # # # # # #

308

Biết được mội
số ngày hội,
ngày lễ  trong
năm và  một số
hoạt động trong
ngày hội, lễ, tết

ĐP

Biết được mội số
ngày hội, ngày lễ
trong năm và
một số hoạt động
trong ngày hội,
lễ, tết

ĐP x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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Biết được mội
số ngày hội,
ngày lễ  trong
năm và  một số
hoạt động trong
ngày hội, lễ, tết

ĐP

Biết được mội số
ngày hội, ngày lễ
trong năm và
một số hoạt động
trong ngày hội,
lễ, tết

ĐP x 1

309

Biết được mội
số ngày hội,
ngày lễ  trong
năm và  một số
hoạt động trong
ngày hội, lễ, tết

ĐP

Biết được mội số
ngày hội, ngày lễ
trong năm và
một số hoạt động
trong ngày hội,
lễ, tết

ĐP x 1

309

Biết được mội
số ngày hội,
ngày lễ  trong
năm và  một số
hoạt động trong
ngày hội, lễ, tết

ĐP

Biết được mội số
ngày hội, ngày lễ
trong năm và
một số hoạt động
trong ngày hội,
lễ, tết

ĐP x 1

310 * Một số phương tiện giao thông quen thuộc # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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311

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

312

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

313

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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314

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

315

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

316

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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317

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

318

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

319

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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319

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

319

Trẻ nhận biết
được tên gọi
đặc điểm, môi
trường hoạt
động  của một
số  phương tiện
giao thông gần
gũi:

NDCT

Tên, đặc điểm nổi
bật, công dụng
của phương tiện
giao thông gần
gũi

NDCT x 1

320 Một số rau, củ, hoa quả quen thuộc # # # # # # # # #

321

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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323

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

323

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

324

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

325

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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325

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

326

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

327

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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328

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

329

Trẻ nhận biết,
nói được tên và
một vài đặc
điểm nổi bật
của, rau, hoa,
quả quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật
của các loại rau
hoa quả.

NDCT x 1

330 * Nhận biết một số con vật quen thuộc # # # # # # # # #

331

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

332

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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331

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

333

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

334

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

335

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

336

Trẻ nhận biết
tên gọi, đặc
điểm và lợi ích
của một số con
vật

NDCT

Nói được tên và
một vài đặc điểm
nổi bật của 1 số
con vật quen
thuộc

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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337 Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, vị trí
trong không gian # # # # # # # # #

338 * Một số màu cơ bản # # # # # # # # #

339

Trẻ chỉ, nói tên,
cất đồ dùng đồ
chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu
xanh theo yêu
cầu

KQMĐ
Nhận biết phân
biệt màu đỏ –
xanh - vàng.

KQMĐ 1

340

Trẻ chỉ, nói tên,
cất đồ dùng đồ
chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu
xanh theo yêu
cầu

KQMĐ
Nhận biết phân
biệt màu đỏ –
xanh - vàng.

KQMĐ x 1

340

Trẻ chỉ, nói tên,
cất đồ dùng đồ
chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu
xanh theo yêu
cầu

KQMĐ
Nhận biết phân
biệt màu đỏ –
xanh - vàng.

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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341

Trẻ chỉ, nói tên,
cất đồ dùng đồ
chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu
xanh theo yêu
cầu

KQMĐ
Nhận biết phân
biệt màu đỏ –
xanh - vàng.

KQMĐ x 1

342

Trẻ chỉ, nói tên,
cất đồ dùng đồ
chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu
xanh theo yêu
cầu

KQMĐ
Nhận biết phân
biệt màu đỏ –
xanh - vàng.

KQMĐ x 1

343

Trẻ chỉ, nói tên,
cất đồ dùng đồ
chơi, màu đỏ,
màu vàng, màu
xanh theo yêu
cầu

KQMĐ
Nhận biết phân
biệt màu đỏ –
xanh - vàng.

KQMĐ x 1

344 * Kích thước # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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345

Trẻ nhận  biết
PB các đồ dùng
đồ chơi có kích
thước to- nhỏ
có xung quanh
bé.

KQMĐ

Chỉ hoặc lấy hoặc
cất lây đồ dùng
đồ chơi có kích
thước to nhỏ theo
yêu cầu.

KQMĐ x 1

346

Trẻ nhận  biết
PB các đồ dùng
đồ chơi có kích
thước to- nhỏ
có xung quanh
bé.

KQMĐ

Chỉ hoặc lấy hoặc
cất lây đồ dùng
đồ chơi có kích
thước to nhỏ theo
yêu cầu.

KQMĐ x 1

347 * Hình dạng # # # # # # # # #

348

Trể nhận biết
và phân biệt
được hình
vuông, hình
tròn và nhận
dạng các hình
đó trong thực tế

NDCT

Nhận biết và
phân biệt  được
hình vuông, hình
tròn và nhận dạng
các hình đó trong
thực tế

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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349

Trể nhận biết
và phân biệt
được hình
vuông, hình
tròn và nhận
dạng các hình
đó trong thực tế

NDCT

Nhận biết và
phân biệt  được
hình vuông, hình
tròn và nhận dạng
các hình đó trong
thực tế

NDCT x 1

350

Trể nhận biết
và phân biệt
được hình
vuông, hình
tròn và nhận
dạng các hình
đó trong thực tế

NDCT

Nhận biết và
phân biệt  được
hình vuông, hình
tròn và nhận dạng
các hình đó trong
thực tế

NDCT x 1

351 * Số lượng # # # # # # # # #

352

Chỉ, nói tên, số
lượng dồ dùng,
đồ chơi, hoa
quả, con vật
quen thuộc

NDCT

 Nhận biết những
đối tượng xung
quanh có số
lượng một và
nhiều.

NDCT 1

353

Chỉ, nói tên, số
lượng dồ dùng,
đồ chơi, hoa
quả, con vật
quen thuộc

NDCT

 Nhận biết những
đối tượng xung
quanh có số
lượng một và
nhiều.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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354 * Vị trí trong không gian so với bản thân trẻ # # # # # # # # #

355

Xác định được
vị trí của đồ vật
trong không
gian.(phía trước-
phía sau, phía
trên - phía dưới,
) so với bản
thân trẻ.

NDCT

Xác định vị trí
của đồ vật  trong
không gian.(phía
trước- phía sau,
phía trên - phía
dưới, ) so với bản
thân trẻ.

NDCT x 1

356

Xác định được
vị trí của đồ vật
trong không
gian.(phía trước-
phía sau, phía
trên - phía dưới,
) so với bản
thân trẻ.

NDCT

Xác định vị trí
của đồ vật  trong
không gian.(phía
trước- phía sau,
phía trên - phía
dưới, ) so với bản
thân trẻ.

NDCT x 1

357 * Bản thân, người gần gũi # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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358

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và
những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

359

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và
những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

360

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và
những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và

những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

361

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và
những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



362

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và
những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

363

Nói được tên
của bản thân và
những người
gần gũi khi
được hỏi

KQMĐ

Nói được tên của
bản thân và
những người gần
gũi khi được hỏi

NDCT x 1

253 Nhận biết một số cảm xúc vui, buồn # # # # # # # # # #

Trẻ nhận biết
và phân biệt
được 2 trạng
thái cảm xúc cơ
bản: vui – buồn
qua hình ảnh,
nét mặt, tình
huống.

KQMĐ

Trẻ nhận biết và
phân biệt được 2
trạng thái cảm
xúc cơ bản: vui –
buồn qua hình
ảnh, nét mặt, tình
huống.

NDCT x 1

364 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN
NGỮ # # # # # # # # #

365 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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366

Trẻ có khả năng
nghe và đoán
âm thanh của
các đồ vật, con
vật, hiện tượng
tự nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm
thanh của các đồ
vật, con vật, hiện
tượng tự nhiên

TLHD x 1

367

Trẻ có khả năng
nghe và đoán
âm thanh của
các đồ vật, con
vật, hiện tượng
tự nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm
thanh của các đồ
vật, con vật, hiện
tượng tự nhiên

TLHD x 1

368

Trẻ có khả năng
nghe và đoán
âm thanh của
các đồ vật, con
vật, hiện tượng
tự nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm
thanh của các đồ
vật, con vật, hiện
tượng tự nhiên

TLHD x 1

369

Trẻ có khả năng
nghe và đoán
âm thanh của
các đồ vật, con
vật, hiện tượng
tự nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm
thanh của các đồ
vật, con vật, hiện
tượng tự nhiên

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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370

Trẻ có khả năng
nghe và đoán
âm thanh của
các đồ vật, con
vật, hiện tượng
tự nhiên

TLHD

Nghe và đoán âm
thanh của các đồ
vật, con vật, hiện
tượng tự nhiên

TLHD x 1

371
Thực hiện được
nhiệm vụ gồm
2-3 hành động

KQMĐ
Nghe thực hiện
các yêu cầu bằng
lời nói

NDCT x 1

372

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

373

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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374

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

375

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

376

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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377

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

378

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

379

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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380

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

381

Trẻ trả lời được
các câu hỏi : "
Ai đây?; Cái gì
đây?... Làm gì?
…thế nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu
hỏi : " Ai đây?;
Cái gì đây?...
Làm gì? …thế
nào?...

KQMĐ x 1

382

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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383

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

384

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

385

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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386

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

387

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

388

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Trả lời và đặt một
số câu hỏi đơn
giản

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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389

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề Bé
đi nhà trẻ

NDCT x 1

390

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
Bé ngoan

NDCT x 1

391

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
gia đình bé yêu

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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392

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
Con vật thân
quen

NDCT x 1

393

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
Bé vui đón tết

NDCT x 1

394

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
Rau, củ, quả

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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395

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
Giao thông quanh
bé

NDCT x 1

396

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Chủ đề :
Mùa hè

NDCT x 1

397

Trẻ biết lắng
nghe và trẻ lời
các câu hỏi đơn
giản như: "Cái
gì?", "Làm gì?",
"Ở đâu?", "Như
thế nào?"

KQMĐ
Nghe các bài thơ,
đồng dao, ca dao,
hò vè: Giờ ăn

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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398

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

399

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

400

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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401

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

402

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

403

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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404

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

404

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

405

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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406

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

407

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

408

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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409

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

409

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

410

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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411

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

411

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

412

Trẻ hiểu nội
dung truyện
đơn giản: trả lời
được các câu
hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT

Hiểu nội dung
truyện đơn giản:
trả lời được các
câu hỏi về tên
truyện và hành
động của các
nhân vật.

NDCT x 1

413 B.  Nói # # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



414

Trẻ sử dụng các
từ chỉ đồ vật,
con vật, đặc
điểm,  hành
động quen
thuộc trong
giao tiếp

KQMĐ
Trong các hoạt
động chơi tập
ngoài trời

NDCT x 1

415

Trẻ sử dụng các
từ chỉ đồ vật,
con vật, đặc
điểm,  hành
động quen
thuộc trong
giao tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ
chỉ đồ vật, con
vật, đặc điểm,
hành động quen
thuộc trong giao
tiếp

NDCT x 1

416

Trẻ sử dụng các
từ chỉ đồ vật,
con vật, đặc
điểm,  hành
động quen
thuộc trong
giao tiếp

KQMĐ
Sử dụng các từ :
Cái gì, ở
đâu…làm gì?

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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417

Biết trả  lời và
đặt các câu hỏi;
" Cái gì?" Làm
gì?"; Ơ đâu?";
….thế   nào?"
Để làm gì?";
Tại sao?"….

NDCT
Trong các hoạt
động chơi tập
buổi chiều

NDCT x 1

418

Trẻ Biết thể
hiện nhu
cầu,mong muốn
và hiểu biết
bằng 1-2 câu
đơn giản và câu
dài

NDCT

Thể hiện nhu cầu,
mong muốn và
hiểu biết bằng 1-2
câu đơn giản

NDCT x 1

419

Trẻ Biết thể
hiện nhu
cầu,mong muốn
và hiểu biết
bằng 1-2 câu
đơn giản và câu
dài

NDCT

Thể hiện nhu cầu,
mong muốn và
hiểu biết bằng 1-2
câu  câu dài

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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420

Đọc được bài
thơ,ca dao,
đồng dao với sự
giúp đỡ của cô
giáo.

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé vui đến
trường

NDCT x 1

421

Đọc được bài
thơ,ca dao,
đồng dao với sự
giúp đỡ của cô
giáo.

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé vui đến
trường

NDCT x 1

422

Đọc được bài
thơ,ca dao,
đồng dao với sự
giúp đỡ của cô
giáo.

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé vui đến
trường

NDCT x 1

423

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé ngoan

NDCT x 1

424

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé ngoan

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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425

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Gia đình bé
yêu

NDCT x 1

426

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Gia đình bé
yêu

NDCT x 1

427

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Gia đình bé
yêu

NDCT x 1

428

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Những con
vật thân quen NDCT

x 1

429

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Những con
vật thân quen

x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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430

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé vui đón tết

NDCT x 1

431

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé vui đón tết

NDCT x 1

432

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề:Rau, củ, quả
sạch

NDCT x 1

433

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề:Rau, củ, quả
sạch

NDCT x 1

434

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề:Rau, củ, quả
sạch

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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434

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề:Rau, củ, quả
sạch

NDCT x 1

435

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Giao thông

NDCT x 1

436

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Giao thông

NDCT x 1

437

Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Giao thông

NDCT x 1

438 Trẻ biết đọc
thuộc thơ, ca
dao, đồng dao
dưới sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ

Đọc các đoạn
thơ,bài thơ ngắn
có 3-4 tiếng có
nội dung về chủ
đề: Bé yêu mùa
hè

NDCT

x 1

439 x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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440

Trẻ kể lại được
nội dung
chuyện/sự việc
đã được nghe
theo trình tự
nhất định

KQMĐ
Kể lại chuyện/ sự
việc đã được
nghe theo trình tự

NDCT x 1

441

Sử dụng các từ
chỉ lễ phép khi
nói chuyện với
người lớn

KQMĐ

Sử dụng các từ
chỉ lễ phép khi
nói chuyện với
người lớn

KQMĐ x 1

442

Sử dụng các từ
chỉ lễ phép khi
nói chuyện với
người lớn

KQMĐ
Giáo dục trẻ nói
to, đủ nghe và lễ
phép.

KQMĐ x 1

443

Kể lại một đoạn
truyện được
nghe nhiều lần
có sự gợi ý

KQMĐ

Kể lại một đoạn
truyện được nghe
nhiều lần có sự
gợi ý

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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444

Kể lại một đoạn
truyện được
nghe nhiều lần
có sự gợi ý

KQMĐ

Kể lại một đoạn
truyện được nghe
nhiều lần có sự
gợi ý

KQMĐ x 1

445

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD

Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
chủ đề : Bé vui
đến trường

TLHD x 1

446

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD
Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
đồ dùng của bé

TLHD x 1

447

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD
Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
gia đình bé

TLHD x 1

448

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD

Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
những con vật
thân quen

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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449

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD
Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
vườn cây , tết…

TLHD x 1

450

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD
Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
rau, củ, quả....

TLHD x 1

451

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD
Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
các PTGT

TLHD x 1

452

Biết kể chuyện
theo tranh đơn
giản với sự giúp
đỡ của người
lớn

TLHD

Kể chuyện theo
tranh đơn giản về
các đồ dùng đồ
chơi lớp mẫu giáo

TLHD x 1

453 C. Làm quen với sách # # # # # # # # # #

454
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề bé vui
đến trường

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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455
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề: Bé
ngoan

NDCT x 1

456
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề: Gia
đình bé yêu

NDCT x 1

457
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề: Những
con vật thân quen

NDCT x 1

458
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề : Bé vui
đón tết

NDCT x 1

459
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề: Rau củ
quả sạch

NDCT x 1

460
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề: Giao
thông quanh bé

NDCT x 1

461
Trẻ lắng nghe
khi người lớn
đọc sách

NDCT

Nghe cô kể
chuyện đọc thơ
về chủ đề Bé yêu
mùa hè

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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462

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT

Xem tranh  về lớp
học, các bạn của
bé, đồ chơi lớp
bé, tết trung thu

NDCT x 1

463

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT
Xem tranh  về  cơ
thể bé, đồ dùng
của bé

NDCT x 1

464

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT Xem tranh  về gia
đình bé NDCT x 1

465

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT Xem tranh  về
những con vật NDCT x 1

466

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT

Xem tranh  về  1
số loại cây, hoa,
hoạt động trong
ngày tết

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



467

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT Xem tranh  về
rau, củ, quả NDCT x 1

468

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT Xem tranh  về
PTGT NDCT x 1

469

Trẻ biết xem
tranh và gọi tên
các nhân vật
gần gũi trong
tranh

NDCT Xem tranh  về
mùa hè NDCT x 1

470 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
VÀ THẨM MỸ # # # # # # # # #

471 A. Phát triển tình cảm # # # # # # # # #

472 1.  Ý thức về bản thân # # # # # # # # #

473

Nói được một
vài thông tin về
mình( tên,
tuổi....)

KQMĐ

Nhận biết tên gọi,
một số đặc điểm
bên ngoài bản
thân.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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474

Nói được một
vài thông tin về
mình( tên,
tuổi....)

KQMĐ

Nhận biết tên gọi,
một số đặc điểm
bên ngoài bản
thân.

NDCT x 1

475

Nói được một
vài thông tin về
mình( tên,
tuổi....)

KQMĐ

Nhận biết tên gọi,
một số đặc điểm
bên ngoài bản
thân.

NDCT x 1

476

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đồ dùng đồ chơi
yêu ở trường
mầm non

NDCT x 1

477

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đồ dùng đồ chơi
yêu thích  của
bản thân

NDCT x 1

478

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đồ dùng đồ chơi
yêu thích của gia
đình

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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479

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đồ chơi con vật
yêu thích của
mình

NDCT x 1

480

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đò chơi là hoa
yêu thích của
mình

NDCT x 1

481

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đồ chơi là  rau,
củ, quả yêu thích
của mình

NDCT x 1

482

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ  Nhận biết một số
đồ chơi là PTGT NDCT x 1

483

Trẻ nhận biết
được một số đồ
dùng đồ chơi
yêu thích của
mình

KQMĐ

Nhận biết một số
đồ dùng đồ chơi
yêu thích ở lớp
mẫu giáo

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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484

Trẻ thực hiện
được một số
yêu cầu đơn
giản của cô, của
người lớn

KQMĐ

Thực hiện được
một số yêu cầu
đơn giản của cô,
của người lớn

NDCT x 1

485

Trẻ thực hiện
được một số
yêu cầu đơn
giản của cô, của
người lớn

KQMĐ

Thực hiện được
một số yêu cầu
đơn giản của cô,
của người lớn

NDCT x 1

486

Trẻ thực hiện
được một số
yêu cầu đơn
giản của cô, của
người lớn

KQMĐ

Thực hiện được
một số yêu cầu
đơn giản của cô,
của người lớn

NDCT x 1

487

Trẻ thực hiện
được một số
yêu cầu đơn
giản của cô, của
người lớn

KQMĐ

Thực hiện được
một số yêu cầu
đơn giản của cô,
của người lớn

NDCT x 1

488

Trẻ thực hiện
được một số
yêu cầu đơn
giản của cô, của
người lớn

KQMĐ

Thực hiện được
một số yêu cầu
đơn giản của cô,
của người lớn

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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488

Trẻ thực hiện
được một số
yêu cầu đơn
giản của cô, của
người lớn

KQMĐ

Thực hiện được
một số yêu cầu
đơn giản của cô,
của người lớn

NDCT x x 1

489 2. Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc # # # # # # # # #

490

Trẻ nhận biết
và thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn,
tức giận

TLHD

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn, tức
giận

TLHD x x 1

491

Trẻ nhận biết
và thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn,
tức giận

TLHD

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn, tức
giận

TLHD x 1

492

Trẻ nhận biết
và thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn,
tức giận

TLHD

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn, tức
giận

TLHD x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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493

Trẻ nhận biết
và thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn,
tức giận

TLHD

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn, tức
giận

TLHD x x 1

493

Trẻ nhận biết
và thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn,
tức giận

SEL

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc: vui buồn, tức
giận

SEL x x 1

493

Trẻ làm quen
cách thể hiện
tình cảm với
bạn (ôm, vẫy
tay, vỗ về, cười,
vuốt ve, âu
yếm…).

SEL

Trẻ làm quen
cách thể hiện tình
cảm với bạn (ôm,
vẫy tay, vỗ về,
cười, vuốt ve, âu
yếm…).

SEL x 1

494

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc với mọị
người

SEL
Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc trước cô giáo

SEL x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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495

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc với mọị
người

SEL
Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc trước bố, mẹ

SEL x 1

496

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc với mọị
người

SEL
Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc trước ông, bà

SEL x 1

496

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc với mọị
người

SEL
Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc trước ông, bà

SEL x 1

497

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc với em búp
bê

SEL

 Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc trước em búp
bê

SEL x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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Trẻ thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc với sự vật
hiện tượng
xung quanh trẻ

SEL

 Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc Lễ hội rước
đèn trung thu

SEL x 1

497

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc với con vật
thân quen

SEL

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc với con vật
thân quen

SEL x 1

498

Trẻ thể hiện
được một số
trạng thái cảm
xúc với sự vật
hiện tượng
xung quanh trẻ

SEL
 Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc với mùa hè

SEL x 1

499

Trẻ biết thể
hiện một số
trạng thái cảm
xúc khi được
thêm tuổi mới

SEL

Thể hiện một số
trạng thái cảm
xúc khi được lên
mẫu giáo

SEL x 1

500 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # # # # #

501 1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật
gần gũi # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



502

Trẻ biết chào
hỏi, tạm biệt,
cảm ơn, ạ, vâng
ạ

KQMĐ
Dạy trẻ giao tiếp
với những người
xung quanh.

NDCT x 1

503

Trẻ biết chào
hỏi, tạm biệt,
cảm ơn, ạ, vâng
ạ

KQMĐ
Dạy trẻ giao tiếp
với những người
xung quanh.

NDCT x 1

504
Trẻ biết bưng
nước và mời
người lớn

NDCT
Dạy kỹ năng  mời
nước người lớn
và bạn bè

NDCT x 1

505

Trẻ biết nhận
quà bằng 2 tay
và nói lời cảm
ơn

NDCT
Dạy kĩ năng nhận
quà bằng 2 tay và
nói lời cảm ơn

NDCT x 1

Chơi thân thiện
với bạn: chơi
cạnh  bạn,
không tranh
giành đồ chơi
với bạn

SEL Chơi  biết chia sẻ
đồ chơi SEL x 1

506

Chơi thân thiện
với bạn: chơi
cạnh  bạn,
không tranh
giành đồ chơi
với bạn

SEL Chơi  biết chia sẻ
đồ chơi SEL x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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507 2. Hành vi văn hóa giao tiếp dơn giản # # # # # # # # #

508

Thực hiện một
số quy định dơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm,
lớp: xếp hàng
chờ đến lượt, để
đồ chơi vào nơi
quy định

NDCT

Thực hiện một số
quy định dơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm, lớp:
xếp hàng chờ đến
lượt, để đồ chơi
vào nơi quy định

NDCT x 1

508

Thực hiện một
số quy định dơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm,
lớp: xếp hàng
chờ đến lượt, để
đồ chơi vào nơi
quy định

SEL

Thực hiện một số
quy định dơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm, lớp:
xếp hàng chờ đến
lượt, để đồ chơi
vào nơi quy định

SEL x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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509

Trẻ thực hiện
được  một số
hành vi văn hóa
giao tiếp đơn
giản

KQMĐ

Thực hành   một
số hành vi văn
hóa giao tiếp đơn
giản: chào tạm
biệt, cảm ơn, nói
từ "dạ, vâng"
chơi cạnh bạn
không cấu bạn

NDCT x 1

510

Trẻ thực hiện
được  một số
hành vi văn hóa
giao tiếp đơn
giản

KQMĐ

Thực hành   một
số hành vi văn
hóa giao tiếp đơn
giản: chào tạm
biệt, cảm ơn, nói
từ "dạ, vâng"
chơi cạnh bạn
không cấu bạn

NDCT x 1

511 Trẻ thực hiện
được  một số
hành vi văn hóa
giao tiếp đơn
giản

KQMĐ

Thực hành   một
số hành vi văn

hóa giao tiếp đơn
giản: chào tạm

biệt, cảm ơn, nói
từ "dạ, vâng"
chơi cạnh bạn
không cấu bạn

NDCT

x 1

512 x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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513

Trẻ thực hiện
được  một số
hành vi văn hóa
giao tiếp đơn
giản

KQMĐ

Thực hành   một
số hành vi văn
hóa giao tiếp đơn
giản: chào tạm
biệt, cảm ơn, nói
từ "dạ, vâng"
chơi cạnh bạn
không cấu bạn

NDCT x 1

514

Trẻ thực hiện
được  một số
hành vi văn hóa
giao tiếp đơn
giản

KQMĐ

Thực hành   một
số hành vi văn
hóa giao tiếp đơn
giản: chào tạm
biệt, cảm ơn, nói
từ "dạ, vâng"
chơi cạnh bạn
không cấu bạn

NDCT x 1

515

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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516

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

517

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

518

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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519

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

520

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

521

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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522

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

523

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

524

Biết thể hiện
một số hành vi
xã hội đơn giản
qua trò chơi giả
bộ(trò chơi bế
em, quyấy bột,
cho em ăn,
nghe điện thoại.

NDCT

Chơi  thân thiện
với bạn: chơi
cạnh bạn, không
giành đồ chơi với
bạn.

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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525
Trẻ biết chơi
thân thiện cạnh
trẻ khác

KQMĐ Trẻ chơi cạnh bạn KQMĐ x 1

526
Trẻ biết xâu các
hạt vòng vào
dây làm vòng

NDCT  Dạy kĩ năng xâu
vòng NDCT x 1

527

Trẻ biết kĩ năng
di màu vào
trong hình vẽ
không chờm ra
ngoài

NDCT Dạy kĩ năng tô
 màu NDCT x 1

528
Trẻ biết chơi
thân thiện cạnh
trẻ khác

KQMĐ Trẻ chơi cạnh bạn KQMĐ x 1

529
Trẻ biết xếp
chòng các khối
lên nhau

NDCT Dạy kĩ năng xếp
chồng NDCT x 1

530
Trẻ biết chơi
thân thiện cạnh
trẻ khác

KQMĐ Trẻ chơi cạnh bạn KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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531

Trẻ biết lật mở
từng trang sách
đúng chiều
không làm
nhàu, rách sách

NDCT  Dạy kĩ năng lật
mở trang sách NDCT x 1

532
Trẻ biết lắp
ghép các khối
lại với nhau

KQMĐ Cùng bạn chơi
nắp ghép KQMĐ x 1

533

Trẻ biết xoáy
lắp chai để
đóng, mở lắp
chai

NDCT Dạy kĩ năng đóng
mở nắp chai NDCT x 1

534

Trẻ biết được
một số thao tác
tự phục vụ cho
bản thân

NDCT  Dạy kĩ năngxúc
hạt NDCT 1

535
Dạy kĩ năng
không vòi vĩnh
mua đồ chơi

NDCT
 Dạy kĩ năng
không vòi vĩnh
mua đồ chơi

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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536

Trẻ biết được
một số thao tác
tự phục vụ, và
kỹ năng an toàn
cho bản thân

NDCT
Thực hiện kỹ
năng sống  khi bị
lạc

NDCT x 1

537

Trẻ biết được
một số  kỹ năng
an toàn cho bản
thân khi ở nhà

NDCT
Dạy kĩ năng An
toàn cho bé khi ở
nhà

NDCT x 1

538

Trẻ biết được
một số  kỹ năng
an toàn cho bản
thân

Dạy kĩ năng
phòng tránh nước
nóng

NDCT x 1

539

Trẻ biết được
một số  thao tác
rửa tay đơn
giản

NDCT Dạy kĩ năng  rửa
tay cho trẻ NDCT x 1

541

Trẻ biết được
một số thao tác
tự phục vụ, và
kỹ năng an toàn
cho bản thân

NDCT

Dạy kĩ năng
không đi theo hay
nhận quà của
người lạ

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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542 2. Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản # # # # # # # # #

Trẻ biết bóc
múi bưởi NDCT

 Trẻ tập dùng các
ngón tay bóc múi
bưởi

NDCT x 1

Trẻ biết được
một số thao tác
tự phục vụ cho
bản thân

NDCT
 Trẻ tập dùng các
ngón tay bóc vỏ
chuối

NDCT x 1

Trẻ biết tách
hạt ngô NDCT

 Trẻ tập dùng các
ngón tay tách hạt
ngô

NDCT x 1

543 Trẻ biết đi dép
đúng cách NDCT

Dạy kĩ năng đi
dép đi dép đúng
cách

NDCT x 1

544 Trẻ biết đi dép
đúng cách NDCT

Dạy kĩ năng thực
hiện đi dép đúng
cách

NDCT x 1

545 Trẻ biết cởi và
cất dép NDCT

Dạy kĩ năng thực
hiện cởi và đi dép
đúng cách

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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546 Trẻ biết cài cúc
áo NDCT

Dạy kĩ năng thực
hành kỹ năng cài
cúc áo

NDCT x 1

547 Trẻ biết cài cúc
áo NDCT Trẻ thực hành kỹ

năng cài cúc áo NDCT x 1

548
Trẻ biết đi vệ
sinh đúng nơi
quy định

NDCT
Dạy trẻ  đi vệ
sinh đúng nơi quy
định

NDCT x 1

549 Trẻ biết cầm
cốc uống nước NDCT Dạy kĩ năng  cầm

cốc uống nước NDCT x 1

550 Trẻ biết cầm
thìa xúc cơm NDCT Dạy kĩ năng cầm

cầm thìa xúc cơm NDCT x 1

551
Trẻ biết bê ghế
và ngồi ghế
đúng cách

NDCT
Dạy kĩ năng  bê
ghế và ngồi ghế
đúng cách

NDCT x 1

552 Trẻ biết luồn
dây giày NDCT  Dạy kĩ năng luồn

dây giày NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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553
Trẻ biếtlên
xuống cầu
thang

NDCT Dạy kĩ năng lên
xuống cầu thang NDCT x 1

554 Trẻ biết cách
gấp khăn NDCT  Dạy kĩ năng gấp

khăn NDCT x 1

555
Trẻ biết sử
dụng kẹp để
kẹp quần áo

NDCT
 Dạy kĩ năg dùng
kẹp để kẹp quần
áo

NDCT x 1

556 Trẻ biết đội mũ
len NDCT  Dạy kĩ năng đội

mũ lên NDCT x 1

557 Trẻ biết cách
gấp tất theo đôi NDCT  Dạy kĩ năng  gấp

tất NDCT x 1

558 Trẻ biết đi và
tháo tất NDCT  Trẻ tập đi và

tháo tất NDCT x 1

559 Trẻ biết nhặt
rau giúp mẹ NDCT  Dạy kĩ năng nhặt

rau ngót NDCT x 1

560
Trẻ biết đội mũ
ra ngoài khi trời
nắng

NDCT
 Dạy kĩ năng  đội
mũ ra ngoài khi
trời nắng

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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561

Trẻ biết được
một số thao tác
lau mặt đơn
giản

NDCT
Dạy kĩ năng thực
hiện một số thao
tác lau mặt

NDCT x 1

562 Trẻ biết sang
đường an toàn NDCT Dạy kĩ năng sang

đường đúng cách NDCT x 1

563 Trẻ biết tự mặc
quần NDCT  Dạy kĩ năng tự

mặc quần NDCT x 1

564
Trẻ biết cởi
quần áo khi bị
ướt

NDCT  Trẻ tập cởi quần
áo khi bị ướt NDCT x 1

565

Trẻ biết cách
đội mũ bảo
hiểm khi ngồi
trên xe máy

NDCT
 Trẻ tập đội mũ
bảo hiểm khi ngồi
trên xe máy

NDCT x 1

566
Trẻ biết tự lấy
nước và uống
nước bằng cốc

NDCT
Trẻ tập lấy nước
và uống nước
bằng cốc

NDCT x 1

567
Trẻ biết được
một số thao tác
gấp quần áo

NDCT  Trẻ tập gấp quần
áo NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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568 Trẻ biết bóc vỏ
trứng NDCT Dạy kĩ năng bóc

vỏ trứng NDCT x 1

569 Trẻ biết đeo ba
lô NDCT Dạy kĩ năng đeo

balo NDCT x 1

570 Trẻ biết đeo ba
lô NDCT Dạy kĩ năng  đeo

balo NDCT x 1

571 Trẻ biết cất và
lấy balo của trẻ NDCT Dạy kĩ năng  cất

và lấy balo NDCT x 1

572

Thực hiện một
số quy định dơn
giản trong sinh
hoạt ở nhóm,
lớp: xếp hàng
chờ đến lượt, để
đồ chơi vào nơi
quy định

NDCT
Dạy trẻ kĩ năng
biết xếp hàng,
chờ đến lượt

NDCT x x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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573

Trẻ biết thực
hiện một số quy
định dơn giản
trong sinh hoạt
ở nhóm, lớp:
xếp hàng chờ
đến lượt, để đồ
chơi vào nơi
quy định

NDCT
Dạy kĩ năng cất
đồ chơi đúng nơi
quy định

NDCT x 1

574

Trẻ biết thực
hiện một số quy
định dơn giản
trong sinh hoạt
ở nhóm, lớp:
xếp hàng chờ
đến lượt, để đồ
chơi vào nơi
quy định

NDCT
Dạy trẻ cất đồ
chơi đúng nơi
quy định

NDCT x 1

575 Trẻ biết cất đồ
chơi gọn gàng NDCT Dạy kĩ năng  cất

đồ chơi gọn gàng NDCT x 1

576
Trẻ biết vứt rác
đúng nơi quy
định.

KQMĐ
Dạy kĩ năng vứt
rác đúng nơi quy
định.

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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577 C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ # # # # # # # # #

578

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề "Bé vui
đến trường"

TLHD x 1

579

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề "Bé
ngoan"

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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580

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề "Gia đình
bé yêu"

TLHD x 1

581

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề "Những
con vật thân
quen"

TLHD x 1

582

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề "Bé vui
đón tết

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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583

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề con vật
thân quen

TLHD x 1

584

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề Giao
thông quanh bé"

TLHD x 1

585

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe hát nghe
nhạc, các âm
thanh các dụng cụ
khác nhau theo
chủ đề " Bé yêu
mùa hè"

TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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586

Trẻ thích nghe
hát, nghe nhạc,
các âm thanh
các dụng cụ âm
nhạc với các
giai điệu  khac
nhau theo chủ
đề

TLHD

Nghe các khúc
hát ru, làn điệu
dân ca của địa
phương

TLHD x 1

587

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

 Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé vui
tới trường

KQMĐ x 1

588

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

 Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé vui
tới trường

KQMĐ x 1

589

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

 Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé vui
tới trường

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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590

Trẻ biết bày tỏ
cảm xúc qua
hoạt động hát,
múa phù hợp
với nhịp điệu và
giai điệu bài hát

SEL

 Thể hiện cảm
xúc của mình
thông qua nhiều
loại hình nghệ
thuật như vẽ, nặn,
xé dán, hát, múa,
đóng kịch

SEL x 1

591

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé
ngoan

KQMĐ x 1

592

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé
ngoan

KQMĐ x 1

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé
ngoan

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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593

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé
ngoan

KQMĐ x 1

594

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé
ngoan

KQMĐ x 1

595

Trẻ biết bày tỏ
cảm xúc qua
hoạt động hát,
múa phù hợp
với nhịp điệu và
giai điệu bài hát

SEL

 Thể hiện cảm
xúc của mình
thông qua nhiều
loại hình nghệ
thuật như vẽ, nặn,
xé dán, hát, múa,
đóng kịch

SEL x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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595

Trẻ biết bày tỏ
cảm xúc qua
hoạt động hát,
múa phù hợp
với nhịp điệu và
giai điệu bài hát

SEL

 Thể hiện cảm
xúc của mình
thông qua nhiều
loại hình nghệ
thuật như vẽ, nặn,
xé dán, hát, múa,
đóng kịch

SEL x 1

596

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Gia
đình

KQMĐ x 1

597

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Những
con vật thân quen

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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598

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Những
con vật thân quen

KQMĐ x 1

599

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Những
con vật thân quen

KQMĐ x 1

600

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Những
con vật thân quen

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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601

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé vui
đón tết

KQMĐ x 1

602

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề Bé vui
đón tết

KQMĐ x 1

603

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Rau,
củ, quả sạch

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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604

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Rau,
củ, quả sạch

KQMĐ x 1

605

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Rau,
củ, quả sạch

KQMĐ x 1

606

Trẻ biết bày tỏ
cảm xúc qua
hoạt động hát,
múa phù hợp
với nhịp điệu và
giai điệu bài hát

KQMĐ

 Thể hiện cảm
xúc của mình
thông qua nhiều
loại hình nghệ
thuật như vẽ, nặn,
xé dán, hát, múa,
đóng kịch

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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607

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Giao
thông quanh bé

KQMĐ x 1

608

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Giao
thông quanh bé

KQMĐ x 1

609

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Giao
thông quanh bé

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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610

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Giao
thông quanh bé

KQMĐ x 1

611

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Giao
thông quanh bé

KQMĐ x 1

612

Trẻ biết bày tỏ
cảm xúc qua
hoạt động hát,
múa phù hợp
với nhịp điệu và
giai điệu bài hát

KQMĐ

 Thể hiện cảm
xúc của mình
thông qua nhiều
loại hình nghệ
thuật như vẽ, nặn,
xé dán, hát, múa,
đóng kịch

KQMĐ x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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613

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài bài
hát,bản nhạc
quen thuộc

KQMĐ

Hát và vận động
đơn giản theo
một vài bài
hát,bản nhạc quen
thuộc có nội dung
về chủ đề : Bé
yêu mùa hè

KQMĐ x 1

614 Di màu, vẽ , nặn, xé dán, xếp hình # # # # # # # # #

615 Di màu # # # # # # # # #

616

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

617

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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618

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

619

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

620

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

621

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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621

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x x 1

622

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

622

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

623

Trẻ biết cách
cầm bút và di
màu trong
đường kẻ viền
không chờn ra
ngoài

KQMĐ

Có kĩ năng di, tô
màu không chờm
ra ngoài tranh
rỗng

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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624

Trẻ biết chấm
quả bóng vào
màu nước và
lăn để tạo thành
các vệt màu
khác nhau

KQMĐ Chơi với màu
nước TLHD x 1

625

Trẻ biết dùng
tăm bôngchấm
màu nước vào
tranh rỗng
khôngnhoen
màu ra ngoài

KQMĐ Chấm màu áo
tặng mẹ TLHD x 1

626 Vẽ # # # # # # # # #

627 Biết vẽ  các nét
thẳng. KQMĐ Vẽ các đường nét

khác nhau. NDCT x 1

628

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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629

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

630

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

631

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

632

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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632

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

633

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

634

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

635

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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636

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

637

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ Vẽ các đường nét
khác nhau. NDCT x 1

638 Nặn # # # # # # # # #

639

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

640

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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641

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD 1

642

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

643

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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644

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

645

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

646

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



647

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

648

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

649

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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650

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

651

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

652

Trẻ biết làm
lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất
nặn để nặn
thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

KQMĐ Chơi với đất nặn TLHD x 1

653 Xé dán # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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654

Biết xé theo
dải, xé vụn và
dán thành sản
phẩm đơn giản

KQMĐ Xé giấy dán mưa NDCT x 1

655

Biết xé theo
dải, xé vụn và
dán thành sản
phẩm đơn giản

KQMĐ Xé giấy dán tia
nắng NDCT x 1

656 Vò giấy # # # # # # # # #

657

Trẻ biết chơi
với giấy vò giấy
để tạo ra sản
phẩm theo chủ
đề

KQMĐ Có kĩ năng xé,
vo, dán NDCT x 1

658

Trẻ biết chơi
với giấy vò giấy
để tạo ra sản
phẩm theo chủ
đề

KQMĐ Có kĩ năng xé,
vo, dán NDCT x 1

659

Trẻ biết chơi
với giấy vò giấy
để tạo ra sản
phẩm theo chủ
đề

KQMĐ Có kĩ năng xé,
vo, dán NDCT x 1

660 Xếp dán # # # # # # # # #

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



661
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ

Xếp và dán thành
đồ dùng, đồ chơi
trong  trường
mầm non

NDCT x 1

662
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ Xếp và dán thành
đồ dùng của bé NDCT x 1

663
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
đồ dùng trong gia
đình bé

NDCT x 1

664
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
những con vật
thân quen

NDCT x 1

665
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ Xếp và dán thành
các loại hoa..... NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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665
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ Xếp và dán thành
các loại hoa..... NDCT x 1

666
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
các loại rau, củ,
quả

NDCT x 1

667
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
các loại phương
tiện giao thông

NDCT x 1

668
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ

Xếp và dán thành
các hiện tượng tự
nhiên: Mưa,
mây.....

NDCT x 1

669
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

670
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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671
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

672
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x

673
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

674
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

675
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

676
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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677
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

678
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

679
Biết xếp và dán
thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xếp và dán thành
sản phẩm đơn
giản theo chủ đề

NDCT x 1

680

Biết chấm
khuôn in vào
màu tạo thành
sản phẩm

KQMĐ In hoa từ rau củ NDCT x 1

681 Xếp hình # # # # # # # # #

682

Biết phối hợp
các kĩ năng xếp
chồng, xếp sát
cạnh  để tạo
thành các sản
phẩm

KQMĐ
Xếp cạnh xếp
chồng tạo thành
nhà cho búp bê

NDCT x 1

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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684

Biết phối hợp
các kĩ năng xếp
chồng, xếp sát
cạnh  để tạo
thành các sản
phẩm

KQMĐ
Xếp cạnh xếp
chồng tạo thành
hàng rào

NDCT x 1

685
Trẻ biết xâu các
hạt vòng tạo
thành cái vòng

KQMĐ
xâu các hạt vòng
tạo thành cái
vòng

NDCT x 1

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 92 101 96 90 78 72 81 70 524

 - Lĩnh vực thể chất 34 41 36 32 27 27 30 25 247

 - Lĩnh vực nhận thức 15 14 12 16 13 12 13 6 103

 - Lĩnh vực ngôn ngữ 15 12 14 14 12 12 14 13 106

 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội & Thẩm mĩ 28 34 34 28 26 21 24 26 68

tt Mục tiêu năm Nguồn Nội dung năm Nguồn

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ /THÁNG

Ghi
chú về
sự điều
chỉnh
(Nếu
có)

Bé đi
nha trẻ

Bé khỏe
bé ngoan

Gia đình
nhỏ

Những
con vật

thân
quen

Bé vui
đón tết

Ngô vàng
trong

vườn rau

Tàu xe
vui nhộn

Mùa hè
vui vẻ Tổng

Từ 08/09
đến

03/09

Từ 06/10
đến

31/10

Từ 03/11
đến

05/12

Từ 08/12
đến 09/01

Từ 12/01
đến 13/02

Từ 23/02
đến 20/03

Từ 23/03
đến 24/04

Từ 27/04
đến 22/05

Từ 06/09
đến 22/05
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DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM -  LỚP NHÀ TRẺ A
NĂM HỌC 2025- 2026

TT Chủ đề lớn Nhánh chủ đề Số tuần
TH Thời gian thực hiện Người phụ

trách

Ghi chú về sự
điều chỉnh

(nếu có)

1 Bé đi nhà trẻ

1 Lớp nhà trẻ yêu thương 1 Từ 08/09/2025 đến 12/09/2025 Nguyễn Thị Hà

2 Bạn mới của bé 1 Từ 15/09/2025 đến 19/09/2025 Phạm Thị Hiền

3 Đồ chơi thân quen 1 Từ 22/09/2025 đến 26/09/2025 Nguyễn Thị Hà

4 Tết trung thu 1 Từ 29/09/2025 đến 03/10/2025 Phạm Thị Hiền

2 Bé ngoan bé
khỏe

1 Bé xinh xắn 1 Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 Nguyễn Thị Hà

2 Bé ngoan 1 Từ 13/10/2025 đến 17/10/2025 Phạm Thị Hiền

3 Bé vui bé khỏe 1 Từ 20/10/2025 đến 24/10/2025 Nguyễn Thị Hà

4 Đồ dùng thân quen 1 Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025 Phạm Thị Hiền

3 Gia đình nhỏ

1 Con yêu ba mẹ 2
Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025 Nguyễn Thị Hà

Từ 10/11/2025 đến 14/11/2025 Phạm Thị Hiền

2 Bé yêu cô giáo 1 Từ 17/11/2025 đến 21/11/2025 Nguyễn Thị Hà

3 Ông - Bà kính yêu 1 Từ 24/11/2025 đến 28/11/2025 Phạm Thị Hiền

4 Đồ vật gần gũi 1 Từ 01/12/2025 đến 05/12/2025 Nguyễn Thị Hà

4 Con vật thân
quen

1 Bạn nhỏ quanh em 2
Từ 08/12/2025 đến 12/12/2025 Phạm Thị Hiền

Từ 15/12/2025 đến 19/12/2025 Nguyễn Thị Hà

2 Con vật dễ thương 1 Từ 22/12/2025 đến 26/12/2025 Phạm Thị Hiền

3 Cá bơi tung tăng 2
Từ 29/12/2025 đến 02/01/2026 Nguyễn Thị Hà

Từ 05/01/2026 đến 09/01/2026 Phạm Thị Hiền
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5 Bé vui đón Tết

1 Quả chín thơm lừng 2
Từ 12/01/2026 đến 16/01/2026 Nguyễn Thị Hà

Từ 19/01/2026 đến 23/01/2026 Phạm Thị Hiền

2 Bé yêu hoa lá 1 Từ 26/01/2026 đến 30/01/2026 Nguyễn Thị Hà

3 Mùa xuân gọi bé 1 Từ 02/02/2026 đến 06/02/2026 Phạm Thị Hiền

4 Tết đến rồi bé ơi 1 Từ 09/02/2026 đến 13/02/2026 Nguyễn Thị Hà

Dự kiến nghỉ
Tết từ

16/2/2026 đến
22/2/2026

6 Vườn rau nhà bé

1 Rau xanh mát 1 Từ 23/02/2026 đến 27/02/2027 Phạm Thị Hiền

2 Quà tết yêu thương 1 Từ 02/03/2026 đến 06/03/2027 Nguyễn Thị Hà

3 Củ trong vườn 1 Từ 09/03/2026 đến 13/03/2027 Phạm Thị Hiền

4 Bắp ngô vàng ươm 1 Từ 16/03/2026 đến 20/03/2027 Nguyễn Thị Hà

7 Tàu xe vui nhộn

1 Xe chạy bon bon 2
Từ 23/03/2026 đến 27/03/2026 Phạm Thị Hiền

Từ 30/03/2026 đến 03/04/2026 Nguyễn Thị Hà

2 Bé đi đường an toàn 1 Từ 06/04/2026 đến 10/04/2026 Phạm Thị Hiền

3 Thuyền chở bé ngoan 2
Từ 13/04/2026 đến 17/04/2026 Nguyễn Thị Hà

Từ 20/04/2026 đến 24/04/2026 Phạm Thị Hiền

8 Mùa hè vui vẻ

1 Bé yêu mùa hè 1 Từ 27/04/2026 đến 08/05/2027 Nguyễn Thị Hà

2 Bé lên mẫu giáo 2
Từ 11/05/2026 đến 15/05/2026 Phạm Thị Hiền

Từ 18/05/2026 đến 22/05/2026 Nguyễn Thị Hà
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III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHƠI -TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH - LỚP NHÀ TRẺ A

Tên CĐ Nhánh

Lĩnh vực phát triển

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ TCKNXH & TM
TổngNBTN NBPB Thơ Truyện TCKNXH Âm nhạc Tạo hình

Bé đi
nhà trẻ

1. Lớp
nhà trẻ

yêu
thương

VĐCB: Đi
theo hiệu

lệnh

NBPB: Cô
giáo và tên

cô giáo
trong lớp

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Em đi nhà trẻ

Bé chơi
ngoan

cùng bạn

Bé chơi với
màu nước

5

2. Bạn
mới của

bé

VĐCB: Đi
trong đường

hẹp

NBPB:
Bạn trai -
 Bạn gái

Kể chuyện cho
trẻ nghe: Đôi

bạn nhỏ
Cảm xúc
đáng yêu

của bé

Dạy KNCH:
Lời chào
buổi sáng 5

3. Đồ
chơi thân

quen

VĐT: Vo
giấy làm

bóng

 NB: Quả
bóng to -
Quả bóng

nhỏ

Dạy trẻ thuộc
thơ:

Chia đồ chơi

Búp bê yêu
thương

Dạy KNCH :
Bóng tròn

5

4. Tết
trung thu

VĐCB: Đi
có mang

vật trên tay

NBPB:
Bánh

nướng -
bánh dẻo

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Đèn kéo quân

Bé cùng
bạn rước

đèn

Di màu đèn
lồng

5

Tổng số 4 4 3 1 4 2 2 20
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Bé
khỏe bé
ngoan

1. Bé
xinh xắn

VĐCB: Bò
trong đường
hẹp

Nhận biết
khuôn mặt

của bé

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Bé

xinh xắn

Bé yêu
khuôn mặt
của mình

Dạy KNCH:
Em búp bê

5

2. Bé
ngoan

VĐT: Bé
sâu vòng
tặng bạn

 Nhận biết
Màu xanh -

màu đỏ

 

Kể chuyện cho
trẻ nghe : Thỏ

ngoan

Lời chào
dễ thương

Dạy KNCH:
Bé ngoan

5

3. Bé vui
khỏe

VĐCB: Bật
tại chỗ

NBPB:
cảm xúc bé

vui - bé
buồn

Kể chuyện cho
trẻ nghe : Vệ

sinh buổi sáng

Dạy KNCH:
Rửa mặt như

mèo

Di màu
khuôn mặt
cười vui 5

4. Đồ
dùng
thân
quen

VĐT: Bé cài
cúc·

NBTN: Đôi
dép

NBPB:
phía trên
phía dưới
so với bản

thân trẻ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Đi

dép

Dạy kĩ
năng đi

dép
5

Tổng số 4 2 3 2 2 3 3 1 20

Gia
đình
nhỏ

1. Con
yêu ba

mẹ

VĐCB: Bò
thẳng hướng
có vật trên

lưng

NBPB: Bố
mẹ yêu của

bé

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
Yêu mẹ

Bố yêu của
bé

Chấm màu
áo tặng mẹ

5
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Gia
đình
nhỏ

1. Con
yêu ba

mẹ VĐT: Xếp
ngôi nhà

Nhận biết
màu đỏ -
màu vàng

Kể chuyện :
Thỏ con

không vâng
lời

Con yêu
mẹ

Dạy KNCH:
Cả nhà

thương nhau 5

2. Bé yêu
cô giáo

VĐCB:
Tung - bắt
bóng cùng

cô

 NBTN:
Công việc
của cô giáo

Dạy trẻ thuộc
thơ "Mẹ và

cô"

Bé yêu cô
giáo

Dán hoa
tặng cô

5

3. Ông -
Bà kính

yêu

VĐCB:
Đi trong

đường hẹp
có mang vật

trên tay

Nhận biết
hình tròn

hình vuông

Kể chuyện :
Cháu ngoan

của bà

Bà kính
yêu

Dạy KNCH:
Cháu yêu bà

5

4. Đồ vật
gần gũi

VĐCB:
Đi bước qua

vật cản

NBTN: Cái
bát - cái thìa

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ

"Chổi ngoan"

Bé giúp mẹ
cất đồ

Nặn đôi đũa

5

Tổng số 5 2 3 3 2 5 2 3 25

Con vật
thân
quen

1. Bạn
nhỏ

quanh
em

VĐCB:
Gà đứng co

1 chân

NBPB:
Con gà,
con vịt

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ" Gà

gáy"

 Kể chuyện
cho trẻ nghe
"Qủa trứng"

 Dạy KNCH:
"Gà gáy"

5
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Con vật
thân
quen

1. Bạn
nhỏ

quanh
em

VĐT: Bé
xâu con vật

NBTN: Con
mèo

NBPB: To
- nhỏ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe
"Chú sâu háu

ăn"

 Dạy KNCH:
"Con gà
trống" 5

2. Con
vật dễ
thương

VĐCB: Bật
xa 15 cm

NBTN: Con
Thỏ

Kể chuyện cho
trẻ nghe: tiếng

kêu của cóc
con

Thỏ con
đáng yêu

Dán áo cho
thỏ

5

3. Cá bơi
tung tăng

VĐCB: Bò
chui qua

cổng
 NBPB:

Màu đỏ -
màu vàng

Dạy trẻ thuộc
thơ:"Con cá

vàng"

Dán vẩy cá

5

Trườn về
phía trước

NBTN: Con
cá vàng

Kể chuyện:
"Chú cá vàng"

Dạy trẻ VĐ
theo nhịp:
Con cá bơi

 Nặn thức ăn
cho cá ( Con

giun) 5

Tổng số 5 3 3 2 4 1 3 3 24

Bé vui
đón Tết

1. Quả
chín
thơm
lừng

VĐCB:
Bước lên

xuống bục
cao 15- 20

cm

Nhận biết
phân biệt
một và
nhiều

Kể chuyện :
Cây táo

Dạy kĩ
năng bóc
múi bưởi

Dán quả cho
cây

5
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Bé vui
đón Tết

1. Quả
chín
thơm
lừng

VĐCB:
Đi trong
đường

ngoằn ngoèo

 NBTN:
Qủa cam

NBPB:
Màu xanh -

màu đỏ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Chuối

Dạy kĩ
năng bóc
vỏ chuối 5

2. Bé yêu
hoa lá

VĐT: Bé
xâu hoa lá

 NBPB:
Hoa hồng -

hoa cúc

Kể chuyện cho
trẻ nghe: Thỏ
trắng và bông

hoa hồng

Dạy KNCH
bài: Bé và

hoa

In hoa từ rau
củ

5

3. Mùa
xuân gọi

bé

VĐCB:
Ném bóng
vào đích

NBTN: Hoa
 đào - hoa

 mai

NBPB:
Hình tròn  -
hình vuông

Dạy trẻ thuộc
thơ" Mưa

phùn"

Vẽ mưa mùa
xuân

5

4. Tết
đến rồi
bé ơi!

VĐCB:
Ném bóng

về phía
trước

NBTN:
Bánh trưng

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ"Đi

chợ tết"

Dạy KNCH
bài: Sắp đến

tết rồi

Dán hoa đào

5

Tổng số 5 4 4 3 2 2 2 4 26

1. Rau
xanh mát

VĐCB: Bật
vào

các ô

NBTN: Cây
bắp cải

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Bắp cải xanh

 Dạy KNCH:
Bắp cải xanh

Di màu cây
bắp cải

5
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Vườn
rau nhà

bé

2. Quà
mồng 8/3

VĐCB: Đi
trong đường

 ngoằn
ngoèo có
mang vật
trên tay

Nhận biết
ngày tết

của bà của
mẹ.

.

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ"

Dán hoa tặng
mẹ"

Dạy KNCH
hát bài:

 Qùa 8 - 3

Dính giỏ hoa

5

3. Củ
trong
vườn

VĐCB: Bật
qua vạch kẻ

NBTN: Củ
cà rốt

Kể chuyện cho
trẻ nghe: Thỏ

con
 ăn gì

Dạy KNCH
hát bài: Củ

cà rốt

Nặn củ cà
rốt

5

4. Bắp
ngô vàng

ươm

VĐT: Bé
nhặt hạt ngô

vào chai
nhựa

NBTN: Bắp
ngô

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ
"Bắp ngô"

Dạy kĩ
năng tách
hạt ngô

Tô màu bắp
ngô

5

Tổng số
4 4 0 3 1 1 3 4

20

Tàu xe
vui

nhộn

1. Xe
chạy bon

bon

VĐCB: Đi
trên vạch kẻ

đường

NBTN: Xe
ô tô

Kể
chuyện:"Xe lu

và xe ca"

Dạy KNCH:
Em tập lái ô

tô

Dán ô tô tải

5

VĐT: Bé
buộc dây

kéo xe chở
đồ

NBPB: Xe
máy - xe

đạp

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ "Xe

đạp"

Dạy KNCH:
Lái ô tô

 Nặn bánh
xe

5
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Tàu xe
vui

nhộn

2. Bé đi
đường an
toàn

VĐCB
Bò qua vật

cản

NBTN: Mũ
bảo hiểm

Kể chuyện:"Vì
sao thỏ cụt

đuôi"

Dạy KNCH:
"Đèn xanh

đèn đỏ"

Di màu mũ
bảo hiểm

5

3. Tàu
thuyền

trên biển

VĐCB:
Chạy nhanh

về bến

NBTN:
Thuyền
buồm

Dạy trẻ thuộc
thơ "Con tàu"

Dạy KNCH:
Em đi chơi

thuyền

Dán cánh
buồm

5

VĐT: Xếp
đoàn tàu

NBTN: Tàu
thủy

Kể chuyện:
"Vịt con đi

thuyền"

Bé xếp
hàng

 lên tàu

Di màu
thuyền
buồm 5

Tổng số 5 4 1 2 3 1 4 5 25

Mùa hè
vui vẻ

1. Bé yêu
mùa hè

Kể chuyện cho
trẻ nghe: Mặt

trời đi đâu

Dán ông mặt
trời

5

VĐCB:
Trườn qua

vật cản

Nhận biết
trang phục

mùa hè

Kể chuyện cho
trẻ nghe: Mèo

nhát"

Bé yêu
mùa hè

Dạy trẻ
KNCH: Mùa

hè đến 5
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Mùa hè
vui vẻ

2. Bé lên
mẫu giáo

VĐCB:
Tung bóng

qua dây

NBTN:
 Ba lô

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ
"Đi mẫu

giáo"

Dạy kĩ
năng đeo

ba lô

Dạy trẻ
KNCH:

Cháu đi mẫu
giáo

5

VĐCB:
Chạy theo
hiệu lệnh

Nhận biết
một số đồ
dùng của
lớp mẫu

giáo

NBPB:
Phía trước -
phía sau so

với bản
thân trẻ

Kể chuyện
"Bé Na lên lớp

mẫu giáo"

Lớp mẫu
giáo yêu
thương

4

Tổng số 3 3 0 1 3 3 2 1 20

Cộng tổng số 35 21 19 19 18 20 21 23 176

CTCCĐ cả năm 35 21 19 37 63 176
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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGÀY - LỚP NHÀ TRẺ A
NĂM HỌC 2025 - 2026

TT Chủ đề
lớn Nhánh chủ đề Thời gian thực

hiện

Kế hoạch ngày
GC về sự

điều chỉnh
( Nếu có)Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Bé đi
nhà trẻ

1
Lớp nhà
trẻ yêu
thương

Từ 08/09/2025
đến 12/09/2025

Phát triển thể
chất:

VĐCB: Đi
theo hiệu

lệnh

Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Em đi nhà trẻ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Bé chơi với
màu nước

Phát triển
nhận thức
NBPB: Cô
giáo và tên

cô giáo trong
lớp

Phát triển
TCKNXH&T

M
  Bé chơi

ngoan cùng
bạn

2 Bạn mới
của bé

Từ 15/09/2025
đến 19/09/2025

Phát triển
ngôn ngữ:
Kể chuyện

cho trẻ nghe:
Đôi bạn nhỏ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy kĩ năng

ca hát bài
"Lời chào
buổi sáng"

Phát triển
nhận thức

NBPB: Bạn
trai - bạn gái

Phát triển
TCKNXH&T

M
Cảm xúc

đáng yêu của
bé

Phát triển thể
chất:

VĐCB: Đi
trong đường

hẹp

3 Đồ chơi
thân quen

Từ 22/09/2025
đến 26/09/2025

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:

Bóng tròn

Phát triển thể
chất

VĐT: Vo
giấy làm

bóng

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Chia đồ chơi

Phát triển
nhận thức
 Nhận biết

quả bóng to -
quả bóng nhỏ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Búp bê yêu

thương
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1 Bé đi
nhà trẻ

4 Tết trung
thu

Từ 29/09/2025
đến 03/10/2025

Phát triển
nhận thức

NBPB: Bánh
nướng - Bánh

dẻo

Phát triển thể
chất

VĐCB: Đi có
mang vật trên

tay

Phát triển
TCKNXH&T

M
Di màu đèn

lồng

Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Đèn kéo quân

Phát triển
TCKNXH&T

M
Bé vui rước

đèn

2

Bé
khỏe

bé
ngoan

1 Bé xinh
xắn

Từ 06/10/2025
đến 10/10/2025

Phát triển
TCKNXH&T

M
Bé yêu khuôn
mặt của mình

Phát triển
nhận thức

VĐCB: Bò
trong đường

hẹp

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ "Bé

xinh xắn"

Phát triển
nhận thức
Nhận biết
khuôn mặt

của bé

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:
Em búp bê

2 Bé ngoan Từ 13/10/2025
đến 17/10/2025

Phát triển
nhận thức
Nhận biết

màu xanh -
màu đỏ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:

Bé ngoan

Phát triển thể
chất

VĐT: Bé xâu
vòng tặng

bạn

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Thỏ ngoan

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Lời chào dễ

thương

3 Bé vui
khỏe

Từ 20/10/2025
đến 24/10/2025

Phát triển
nhận thức

NBPB cảm
xúc: Bé vui,

bé buồn

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:
Rửa mặt như

mèo

Phát triển thể
chất

VĐCB:
Bật tại chỗ

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Vệ sinh buổi

sáng

Phát triển
TCKNXH&T

M
Di màu

khuôn mặt
cười vui
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2

Bé
khỏe

bé
ngoan

4 Đồ dùng
thân quen

Từ 27/10/2025
đến 31/10/2025

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy kĩ năng

đi dép

Phát triển
nhận thức
 Nhận biết

phía trên phía
dưới so với
bản thân trẻ

Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Đi

dép

Phát triển
nhận thức

NBTN: Đôi
dép

Phát triển thể
chất

VĐT: Bé cài
cúc

3 Gia
đình
nhỏ

1 Con yêu
ba, mẹ

Từ 03/11/2025
đến 07/11/2025

Phát triển
TCKNXH&T

M
Chấm màu áo

tặng mẹ

Phát triển
nhận thức

 NBTN: Bố,
mẹ yêu của

bé

Phát triển
ngôn ngữ
 Dạy trẻ

thuộc thơ:
Yêu mẹ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Bố yêu của

bé:

Phát triển thể
chất:

Bò thẳng
hướng có vật

trên lưng

Từ 10/11/2025
đến 14/11/2025

Phát triển thể
chất

 VĐT: Xếp
ngôi nhà

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Con yêu mẹ

Phát triển
nhận thức

Nhận biết đỏ
- màu vàng

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện :
Thỏ con

không vâng
lời

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:

Cả nhà
thương nhau

2 Bé yêu cô
giáo

Từ 17/11/2025
đến 21/11/2025

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dán hoa tặng

cô

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ thuộc
thơ: Mẹ và cô

 Phát triển
TCKNXH&T

M
Bé yêu cô

giáo

Phát triển
nhận thức

NBTN: Công
việc của cô

giáo

Phát triển thể
chất:

 VĐCB:
Tung -  bắt

bóng cùng cô
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3 Gia
đình
nhỏ

3 Ông - Bà
kính yêu

Từ 24/11/2025
đến 28/11/2025

Phát triển thể
chất

VĐCB:
Đi trong

đường hẹp có
mang vật trên

tay

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:
Cháu yêu bà

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Cháu ngoan

của bà

Phát triển
nhận thức
 Nhận biết
hình tròn

hình vuông

Phát triển
TCKNXH&T

M
Bà kính yêu

4 Đồ vật
gần gũi

Từ 01/12/2025
đến 05/12/2025

Phát triển thể
chất

Đi bước qua
vật cản

Phát triển
nhận thức

 NBTN: Cái
bát - cái thìa

Phát triển
TCKNXH&T

M
  Nặn đôi đũa

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ

"Chổi ngoan"

Phát triển
TCKNXH&T

M
Bé giúp mẹ

cất đồ

4

Con
vật

thân
quen

1 Bạn nhỏ
quanh em

Từ 08/12/2025
đến 12/12/2025

 Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Gà

gáy

 Phát triển
nhận thức

 NBPB: Con
gà, con vịt

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:

Gà gáy

Phát triển thể
chất:

Gà đứng co 1
chân

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe :

Qủa trứng

Từ 15/12/2025
đến 19/12/2025

 Phát triển
nhận thức

 NBPB: To -
nhỏ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:
Con gà trống

Phát triển thể
chất:

VĐT: Bé xâu
con vật

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Chú sâu háu

ăn

Phát triển
nhận thức

NBTN: Con
mèo
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4

Con
vật

thân
quen

2 Con vật
dễ thương

Từ 22/12/2025
đến 26/12/2025

Phát triển thể
chất:

Bật xa 15 cm

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dán áo cho

thỏ

Phát triển
nhận thức

NBTN: Con
thỏ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Thỏ con đáng

yêu

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:

Tiếng kêu
của cóc con

3 Cá bơi
tung tăng

Từ 29/12/2025
đến 02/01/2026

Phát triển thế
chất:

VĐCB: Bò
chui qua

cổng

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dán vẩy cá

Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Con cá vàng

Phát triển
nhận thức

 NBPB: Màu
đỏ - màu

vàng

Từ 05/01/2026
đến 09/01/2026

 Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy Vỗ tay

theo nhịp bài:
Con cá bơi

Phát triển thể
chất

VĐCB:
Trườn về
phía trước

Phát triển
nhận thức

NBTN: Con
cá vàng

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Nặn thức ăn
cho cá (con

giun)

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe :
Chú cá vàng

Bé vui
đón
Tết

1
Quả chín

thơm
lừng

Từ 12/01/2026
đến 16/01/2027

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy kĩ năng
bóc múi bưởi

Phát triển thể
chất

 VĐCB:
Bước lên

xuống bục
cao 15 - 20

cm

Phát triển
nhận thức

NBPB: Một
và nhiều

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dán quả cho

cây

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:

Cây táo
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Bé vui
đón
Tết

1
Quả chín

thơm
lừng

Từ 19/01/2026
đến 23/01/2027

Phát triển thể
chất

 VĐCB: Đi
trong đường
 ngoằn ngoèo

Phát triển
nhận thức

NBPB: Màu
xanh - màu

đỏ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy kĩ bóc
vỏ chuối

Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Chuối

Phát triển
nhận thức
NBTN: Quả
cam

2 Bé yêu
hoa lá

Từ 26/01/2026
đến 30/01/2027

Phát triển thể
chất

 VĐT: Bé
xâu hoa, lá

Phát triển
TCKNXH&T

M
In hoa từ rau

củ

Phát triển
nhận thức

 NBPB: Hoa
hồng - hoa

cúc

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Thỏ Trắng và

bông hoa
hồng

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:

Bé và hoa

3
Mùa

xuân gọi
bé

Từ 02/02/2026
đến 06/02/2027

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Vẽ mưa mùa

xuân

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
Mưa phùn

NBPB: Hình
tròn

  - hình
vuông

Phát triển thể
chất

 VĐCB: Ném
bóng vào

đích

Phát triển
nhận thức

NBPB: Hoa
đào - hoa mai

4 Tết đến
rồi bé ơi!

Từ 09/02/2026
đến 13/02/2028

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dán hoa đào

Phát triển thể
chất

 VĐCB:
Ném bóng về

phía trước

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:
Sắp đến tết

rồi

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Đi

chợ tết

Phát triển
nhận thức

NBTN: Bánh
trưng

Dự kiến
nghỉ Tết từ
16/02/2026

đến
22/02/2026
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Ngô
vàng
trong
vườn
rau

1 Rau xanh
mát

Từ 23/02/2026
đến 27/02/2027

Phát triển
TCKNXH&T

M
Di màu cây

bắp cải

Phát triển thể
chất

 VĐCB: Bật
vào các ô

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ thuộc
thơ: Bắp cải

xanh

Phát triển
nhận thức

NBTN: Cây
bắp cải

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:
Bắp cải xanh

2
Quà tết

yêu
thương

Từ 02/03/2026
đến 06/03/2027

Phát triển
nhận thức
Nhận biết

ngày tết của
bà của mẹ.

.

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dính giỏ hoa

Phát triển
ngôn ngữ

 Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

Dán hoa tặng
mẹ

 Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:
Qùa mồng 8 -

3

Phát triển thể
chất:

VĐCB
Đi trong
đường

 ngoằn ngoèo
có mang vật

trên tay

3 Củ  trong
vườn

Từ 09/03/2026
đến 13/03/2027

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Thỏ con ăn gì

 Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy kĩ năng
ca hát "Củ cà

rốt"

Phát triển thể
chất

VĐCB: Bật
qua vạch kẻ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Nặn củ cà rốt

Phát triển
nhận thức

NBTN: Củ cà
rốt

4
Bắp ngô

 vàng
ươm

Từ 16/03/2026
đến 20/03/2027

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
Bắp ngô

Phát triển
TCKNXH&T

M
Tô màu bắp

ngô

Phát triển
nhận thức

NBTN: Bắp
ngô

Phát triển thể
chất

 VĐT: Bé
nhặt hạt ngô

vào chai

 Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy kĩ năng
tách hạt ngô

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Tàu xe
vui

nhộn

1 Xe chạy
bon bon

Từ 23/03/2026
đến 27/03/2027

Phát triển thể
chất

 VĐCB: Đi
trên vạch kẻ

đường

Phát triển
nhận thức

NBTN: Xe ô
tô

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:
Em tập lái ô

tô

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Xe lu và xe

ca

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dán ô tô tải

Từ 30/03/2026
đến 03/04/2027

Phát triển
nhận thức

 NBPB: Xe
đạp - xe máy

 Phát triển
TCKNXH&T

M
Nặn Bánh xe

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ: Xe

đạp

Phát triển thể
chất:

VĐT: Bé
buộc dây kéo

xe chở đồ

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy KNCH:

Lái ô tô

2
Bé đi
đường an
toàn

Từ 06/04/2026
đến 10/04/2027

Phát triển thể
chất:

Bò qua vật
cản

 Phát triển
TCKNXH&T

M
Di màu mũ
bảo hiểm

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe:

Vì sao thỏ
cụt đuôi

Phát triển
nhận thức

 NBTN: Mũ
bảo hiểm

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy kĩ năng

ca hát bài:
Đèn xanh đèn

đỏ

3
Tàu

thuyền
trên biển

Từ 13/04/2026
đến 17/04/2027

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dạy KNCH:
Em đi chơi

thuyền

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
Con tàu

Phát triển thể
chất

 VĐCB:
Chạy nhanh

về bến

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Dán cánh

buồm

Phát triển
nhận thức
 NBTN:
Thuyền
buồm

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:3

1 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Tàu xe
vui

nhộn

3
Tàu

thuyền
trên biển

Từ 20/04/2026
đến 24/04/2027

Phát triển
TCKNXH&T

M
 Bé xếp hàng

lên tàu

Phát triển thể
chất

 VĐT: Xếp
đoàn tàu

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Vịt Con đi

thuyền

Phát triển
nhận thức

 NBTN: Tàu
thủy

Phát triển thể
chất

Chạy nhanh
về bến

8
Mùa
hè vui
vẻ

Bé yêu
mùa hè

Từ 27/04/2026
đến 08/05/2027

Phát triển
TCKNXH&T

M
  Dán ông
mặt trời

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Mặt trời đi

đâu

Phát triển
nhận thức
  Nhận biết
trang phục

mùa hè

Phát triển
TCKNXH&
TM Bé yêu

mùa hè

Phát triển thể
chất:

VĐCB:
Trườn qua

vật cản

Phát triển
ngôn ngữ

 Kể chuyện
cho trẻ nghe:
"Mèo nhát"

Phát triển
TCKNXH&

TM:
 Dạy

KNCH:
Mùa hè đến

2 Bé lên
mẫu giáo

Từ 11/05/2026
đến 20/05/2027

Phát triển thể
chất

 VĐCB:
Tung bóng

qua dây

Phát triển
nhận thức

NBTN: Ba lô

Phát triển
TCKNXH&T

M
Dạy kĩ năng

đeo ba lô

Phát triển
TCKNXH&T

M
  Dạy KNCH:
Cháu đi mẫu

giáo.

Phát triển
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc
thuộc thơ
"Đi mẫu

giáo"
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8
Mùa
hè vui
vẻ

2 Bé lên
mẫu giáo

Từ 11/05/2026
đến 20/05/2027 Phát triển

TCKNXH&
TM

Lớp mẫu
giáo yêu
thương

 Phát triển
nhận thức
  Nhận biết
một số đồ
dùng của
lớp mẫu

giáo

Phát triển
ngôn ngữ

Kể chuyện
cho trẻ nghe:
Bé Na lên lớp

mẫu giáo

 Phát triển
nhận thức
  NBPB:

Phía trước -
phía sau so

với bản thân
trẻ

Phát triển thể
chất:

VĐCB: Chạy
theo hiệu

lệnh

Tổng 35 tuần/8 chủ đề/năm học
Học kì I: 18 tuần/ 4 chủ đề (Từ 08/09/2025 đến 09/01/2026)
Học kì II: 17 tuần/4 chủ đề (Từ 12/01/2026 đến 22/05/2026)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Hà                               Phạm Thị Hiền
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